
Từ ngày Đến ngày

1 Khu TT tòa án - tổ 1 10/10/2021 24/10/2021 N.D.T nam 1974 Nhóm 2 Khu TT tòa án - tổ 1

2 Hiệu thuốc Hương - Thành (gần nhà máy bia Kim Bài) 10/10/2021 24/10/2021 N.D.T nam 1974 Nhóm 2
Hiệu thuốc Hương - Thành (gần nhà máy bia Kim 

Bài)

3 Chợ TT Kim Bài 10/10/2021 24/10/2021 N.D.T nam 1974 Nhóm 2 Chợ TT Kim Bài

4 Siêu thị Vinmart Kim Bài 10/10/2021 24/10/2021 N.D.T nam 1974 Nhóm 2 Siêu thị Vinmart Kim Bài

5 TAND huyện Thanh Oai 10/10/2021 24/10/2021 N.D.T nam 1974 Nhóm 2 TAND huyện Thanh Oai

6 TT Tiêm chủng Gióng Thanh Oai sáng ngày 23/10/2021 N.D.T nam 1974 Nhóm 2 TT Tiêm chủng Gióng Thanh

7 Trạm y tế TT Kim Bài chiều ngày 22/10/2021 N.D.T nam 1974 Nhóm 2 Trạm y tế TT Kim Bài

Thanh Cao 19h 14/11/2021 14h 16/11/2021 Nhóm 1 Nhà hàng Quân béo, Ninh Dương

9 Xã Cao Viên Thông Đống, xóm Xung 15/11/2021 Nhóm 1 Thông Đống, xóm Xung

10 Kim Chung Ngõ 142 đường Lai Xá 30/10/2021 13/11/2021 Nhóm 1 Ngõ 142 đường Lai Xá

11 La Phù Số nhà 18D25 Khu đô thị Geleximco 24/10/2021 28/10/2021 V.T.N, Nữ, sinh năm 1937 Nhóm 2 Số nhà 18D25 Khu đô thị Geleximco

12 Cửa hàng Vinmart số 38 Linh Lang
18h-18h30 ngày 

04/11/2021
Nhóm 1 Cửa hàng Vinmart số 38 Linh Lang

13 Quán bún ốc số 19 Kim Mã Thượng 11h ngày 28/10/2021 9h ngày 02/11/2021 Nhóm 2 Quán bún ốc số 19 Kim Mã Thượng

14 1/101 Đào Tấn (72b Thủ Lệ) 25/10/2021 2/11/2021 Nhóm 2 1/101 Đào Tấn (72b Thủ Lệ) 

15 Chợ Thủ Lệ

8h-9h ngày 30/10/2021

11h-11h30 ngày 

2/11/2021

Nhóm 2 Chợ Thủ Lệ

16 quán phở gà Huấn Tú – 61 Đào Tấn 7h45 ngày 2/11/2021 Nhóm 2 quán phở gà Huấn Tú – 61 Đào Tấn

17
Tổ dân phố 9A, 9B

Cách ly phong tỏa từ ngày 4/11/2021 
4/11/2021 Nhóm 1

Tổ dân phố 9A, 9B

Cách ly phong tỏa từ ngày 4/11/2021 

18 89 Phan Kế Bính 4/11/2021 Nhóm 1 89 Phan Kế Bính

19 254/45 đường Bưởi 4/11/2021 Nhóm 1 254/45 đường Bưởi

20 quán bánh cuốn số 9 ngõ 32/2 đường Bưởi. 26/10/2021 3/11/2021 Nhóm 1 quán bánh cuốn số 9 ngõ 32/2 đường Bưởi.

21 28 Liễu Giai 26/10/2021 3/11/2021 Nhóm 1 28 Liễu Giai

22 Phở gà phố Đào Tấn
 8h00 - 9h00 ngày 

01/11/2021
Nhóm 2 Phở gà phố Đào Tấn

CÁC TỈNH KHÔNG CÓ TRONG BẢNG MỐC DT ĐỀ NGHỊ LIÊN LẠC SỐ HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP: 087.958.2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN MỐC DỊCH TỄ COVID-19

Tính đến 22h00 ngày 16/11/2021

BN liên quan
Phân nhóm

Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

BAN CHỈ ĐẠO BỆNH VIỆN K PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM 

ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT SARS-CoV-2 (COVID-19)

TIỂU BAN DỊCH TỄ & XLMT

HÀ NỘI

TT Kim Bài

Ghi chú:

- Chữ màu đỏ, in nghiêng: Mốc dịch tễ mới; Chữ màu xanh: Thông tin được chỉnh sửa/ đính chính so với bản cập nhật ngay trước.

- Các mốc địa điểm là CSYT có F0 đến  lấy mẫu xét nghiệm chỉ tính ngày F0 đến ( hoặc giờ nếu có) và hẹn BN sau 28 ngày quay lại.

- Nguồn thông tin: 1 - Bộ Y tế ncov.moh.gov.vn; 2 - Báo Sức khoẻ & Đời sống; 3 - Sở Y tế các Tỉnh/Thành phố; 4 - Cổng thông tin điện tử UBND các Tỉnh/Thành phố; 5 - Báo địa phương (Cơ quan ngôn luận của Tỉnh uỷ).

Thời gian

TT Xã/Phường

Cống Vị

Thanh Oai

Hoài Đức

Ba Đình



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

23 Cửa hàng bán đồ ăn sáng số 81 ngõ 678 đường La Thành 5/11/2021 9/11/2021 Nhóm 1
Cửa hàng bán đồ ăn sáng số 81 ngõ 678 đường La 

Thành

24 Quán bún, phở số 24 ngõ 720 đường La Thành 5/11/2021 9/11/2021 Nhóm 1 Quán bún, phở số 24 ngõ 720 đường La Thành

25 Số nhà 61 ngõ 612 La Thành 11/11/2021 Nhóm 1 Số nhà 61 ngõ 612 La Thành

26 Ngõ 678 La Thành 13/11/2021 Nhóm 1 Ngõ 678 La Thành

27 Đầu ngõ 720 La Thành 11/11/2021 Nhóm 1 Đầu ngõ 720 La Thành

28 Số nhà 51 ngõ 766 La Thành 11/11/2021 Nhóm 1 Số nhà 51 ngõ 766 La Thành

29 Số nhà 84 ngõ 678 La Thành 11/11/2021 Nhóm 1 Số nhà 84 ngõ 678 La Thành

30 Đầu ngõ 150 Giảng Võ 11/11/2021 Nhóm 1 Đầu ngõ 150 Giảng Võ

31 Quán nướng số 41 Giảng Võ 1/11/2021 Nhóm 2 Quán nướng số 41 Giảng Võ

32 Quán Vua Tào phớ - 507 Giảng Võ 1/11/2021 Nhóm 2 Quán Vua Tào phớ - 507 Giảng Võ

33 Chao Quán - 24 Núi Trúc 19h-19h30 ngày 2/11 Nhóm 2 Chao Quán - 24 Núi Trúc

34 Quán Kệ 271 Kim Mã Trưa ngày 8/11/2021 Nhóm 1 Quán Kệ 271 Kim Mã

35 Trúc Bạch Xưởng điều hòa hồi, phố Yên Ninh 13h00 ngày 13/11/2021 Nhóm 1 Xưởng điều hòa hồi, phố Yên Ninh

Toà nhà 144 Đội Cấn 15/11/2021 Nhóm 1 Toà nhà 144 Đội Cấn

37 Quán Miến Lươn Hoa ( khoảng 116 hoặc 118 Đội Cấn)
17h - 18h ngày 

09/11/2021
Nhóm 1

Quán Miến Lươn Hoa ( khoảng 116 hoặc 118 Đội 

Cấn)

38 Quán cháo sườn sụn - 142 Đội Cấn
18h00-19h00 ngày 

8/11/2021
Nhóm 1 Quán cháo sườn sụn - 142 Đội Cấn

39 Quán bún dọc mùng số 5 ngõ 135 Đội Cấn
12h-13h ngày 

02/11/2021
Nhóm 2 Quán bún dọc mùng số 5 ngõ 135 Đội Cấn

40
THCS Phan Chu Trinh

24 Nguyễn Công Hoan

8h đến 10h30

2/11/2021
Nhóm 2

THCS Phan Chu Trinh

24 Nguyễn Công Hoan

41 Số 18 ngõ 154 Đội Cấn 31/10/2021 Nhóm 2 Số 18 ngõ 154 Đội Cấn

42 Khách sạn Hestia, 53 Hàng Bún 23h30 ngày 6/11/2021 Nhóm 1 Khách sạn Hestia, 53 Hàng Bún

43 Quán bún riêu 23 Hồng Phúc
12h-13h30 ngày 

03/11/2021
Nhóm 1 Quán bún riêu 23 Hồng Phúc

44 66 Hàng Than 17h10 ngày 29/10/2021 Nhóm 2 66 Hàng Than

45 Cửa hàng Circle K- số 16 Văn Cao
15h-16h ngày 

31/10/2021
Nhóm 2 Cửa hàng Circle K- số 16 Văn Cao

46 Quán Cafe số 100 Vạn Phúc
20h00 - 22h00 ngày 

30/10/2021
Nhóm 2 Quán Cafe số 100 Vạn Phúc

47 37C/74 Thành Công 12/11/2021 Nhóm 1 37C/74 Thành Công

48 Ô số 15 hàng cá D4, chợ Thành Công B 26/10/2021 9/11/2021 Nhóm 1 Ô số 15 hàng cá D4, chợ Thành Công B

49 Ngân hàng Đông Á, 3A Láng Hạ 
15h00-17h00 ngày 

29/10/2021
Nhóm 2 Ngân hàng Đông Á, 3A Láng Hạ 

50
Hàng hoa tại cổng sau sân bóng Hồng Hà 

(Phía cổng ngõ 12 Nghĩa Dũng)

17h30-18h00 ngày 

10/11/2021

17h30-18h00 ngày 

12/11/2021
Nhóm 1

Hàng hoa tại cổng sau sân bóng Hồng Hà 

(Phía cổng ngõ 12 Nghĩa Dũng)

Liễu Giai

HÀ NỘI

Thành Công

Đội Cấn

Nguyễn Trung Trực

Ba Đình

Phúc Xá

Giảng Võ



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

51 Tạp hoá số 26 ngõ 12 Nghĩa Dũng
17h30-18h00 ngày 

10/11/2021

17h30-18h00 ngày 

12/11/2021
Nhóm 1 Tạp hoá số 26 ngõ 12 Nghĩa Dũng

52 Hàng đậu đầu hàng tạp hoá số 26 ngõ 12 Nghĩa Dũng
17h30-18h00 ngày 

10/11/2021

17h30-18h00 ngày 

12/11/2021
Nhóm 1 Hàng đậu đầu hàng tạp hoá số 26 ngõ 12 Nghĩa Dũng

53 Hàng rau trước cửa nhà 21a ngõ 12 Nghĩa Dũng
17h30-18h00 ngày 

10/11/2021

17h30-18h00 ngày 

12/11/2021
Nhóm 1 Hàng rau trước cửa nhà 21a ngõ 12 Nghĩa Dũng

54 Hàng miến lươn số 43 ngõ 71 Tân Ấp
7h00-7h15 ngày 

13/11/2021
Nhóm 1 Hàng miến lươn số 43 ngõ 71 Tân Ấp

55 33 Nguyễn Công Hoan 12/11/2021 Nhóm 1 33 Nguyễn Công Hoan

56 Ngân hàng Nam Á Bank, 409 Kim Mã 8h-9h ngày 4/11/2021 Nhóm 1 Ngân hàng Nam Á Bank, 409 Kim Mã

57 Chợ Ngọc Khánh
Ngày 3/11 từ 6h30-

7h00

Ngày 6/11/2021 từ 

7h00-7h30
Nhóm 1 Chợ Ngọc Khánh

58 72B Thủ Lệ 4/11/2021 Nhóm 1 72B Thủ Lệ

59 quán chụp ảnh Mặt Trời đỏ - 523 Kim Mã 13h55 ngày 1/11/2021 Nhóm 2 quán chụp ảnh Mặt Trời đỏ - 523 Kim Mã

60 ngân hàng Tiền Phong địa chỉ 535 Kim Mã
13h40 đến 14h ngày 

1/11/2021
Nhóm 2 ngân hàng Tiền Phong địa chỉ 535 Kim Mã

61 Ocean Golf tầng 2 số 559 Kim Mã 

10h00 - 11h00 sáng; 

16h-17h00 ngày 

30/10/2021

Nhóm 2 Ocean Golf tầng 2 số 559 Kim Mã 

62 CT36 Xuân La 13/11/2021 Nhóm 1 CT36 Xuân La

63 gara số 10 Võ Chí Công
Khoảng 10h30 ngày 

12/11/2021
Nhóm 1 gara số 10 Võ Chí Công

64 cây xăng 697 Lạc Long Quân 8h00 ngày 11/11/2021 Nhóm 1 cây xăng 697 Lạc Long Quân

65 cổng sau điện lực Tây Hồ, lạc Long Quân 8h20 ngày 11/11/2021 Nhóm 1 cổng sau điện lực Tây Hồ, lạc Long Quân

66 Yên Phụ Quán trà bí đao Cát Tiên - 9A Thanh Niên
12h-13h30 ngày 

03/11/2021
Nhóm 1 Quán trà bí đao Cát Tiên - 9A Thanh Niên

67 quán Tằm Art Café, 14 Ngõ 5 Phố Từ Hoa
14-14h30 ngày 

27/10/2021
Nhóm 2 quán Tằm Art Café, 14 Ngõ 5 Phố Từ Hoa

68 bánh mì trên phố Xuân Diệu (đối diện đường Đặng Thai Mai gần tiệm gà rán) 7h20 ngày 7/11/2021 Nhóm 1
bánh mì trên phố Xuân Diệu (đối diện đường Đặng 

Thai Mai gần tiệm gà rán)

69 Nhật Tân Quán chim trời, đường Lạc Long Quân 19h 27/10/2021 Nhóm 2 Quán chim trời, đường Lạc Long Quân

70 Sun Grand City 69 Thụy Khuê 15h41 1/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 Sun Grand City 69 Thụy Khuê

71 152 Thụy Khuê
Khoảng 16h ngày 

1/11/2021

H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 152 Thụy Khuê

72 Quán phở gà số 8 Nguyễn Đình Thi
7h30 - 9h00 sáng 

30/10/2021
Nhóm 2 Quán phở gà số 8 Nguyễn Đình Thi

73 Đại Xuyên Xóm 8 24/10/2021 6/11/2021 BN 960.428 Nhóm 1 Xóm 8

74 Châu Can Số nhà 32, đội 5, thôn Bài Lễ 28/10/2021 31/10/2021 B.B.T Nhóm 2 Số nhà 32, đội 5, thôn Bài Lễ

75 Quán karaoke Diamond 6/11/2021 9/11/2021 Nhóm 1 Quán karaoke Diamond

Xuân La

Ba Vì Đồng Thái

HÀ NỘI

Ngọc Khánh

Quảng An

Phú Thượng

Tây Hồ

Phú Xuyên

Ba Đình

Thụy Khuê

Phúc Xá



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

76 Quán karaoke Royal 6/11/2021 9/11/2021 Nhóm 1 Quán karaoke Royal

77 Quán karaoke Ngọc Lan 6/11/2021 9/11/2021 Nhóm 1 Quán karaoke Ngọc Lan

78 Phượng Cách Xóm 1, thôn 1 14/10/2021 28/10/2021 N.T.B, sinh năm 1967 Nhóm 2 Xóm 1, thôn 1

79 quán karaoke Toàn Hảo, Yên Nội 31/10/2021 14/11/2021
ổ dịch có nhiều F0 tại quán 

karaoke Toàn Hảo
Nhóm 1 quán karaoke Toàn Hảo, Yên Nội

Xóm 1 Đồng Lư 16/11/2021 Nhóm 1 Xóm 1 Đồng Lư

81 quán Cát Phượng 1, Yên Nội 31/10/2021 14/11/2021
ổ dịch có nhiều F0 tại quán 

karaoke Toàn Hảo
Nhóm 1 quán Cát Phượng 1, Yên Nội

82 xóm 2, Yên Nội 31/10/2021 14/11/2021
ổ dịch có nhiều F0 tại quán 

karaoke Toàn Hảo
Nhóm 1 xóm 2, Yên Nội

83 xóm 4, Yên Nội 31/10/2021 14/11/2021
ổ dịch có nhiều F0 tại quán 

karaoke Toàn Hảo
Nhóm 1 xóm 4, Yên Nội

84 xóm 5, Yên Nội 31/10/2021 14/11/2021
ổ dịch có nhiều F0 tại quán 

karaoke Toàn Hảo
Nhóm 1 xóm 5, Yên Nội

85 xóm 7, Yên Nội 31/10/2021 14/11/2021
ổ dịch có nhiều F0 tại quán 

karaoke Toàn Hảo
Nhóm 1 xóm 7, Yên Nội

86 X3, Dương Cốc 31/10/2021 14/11/2021
ổ dịch có nhiều F0 tại quán 

karaoke Toàn Hảo
Nhóm 1 X3, Dương Cốc

87 Khu trọ T1, Thôn 1 31/10/2021 14/11/2021
ổ dịch có nhiều F0 tại quán 

karaoke Toàn Hảo
Nhóm 1 Khu trọ T1, Thôn 1

Thôn 5 16/11/2021 Nhóm 1 Thôn 5

89 Khu trọ X3, Thôn 3 31/10/2021 14/11/2021
ổ dịch có nhiều F0 tại quán 

karaoke Toàn Hảo
Nhóm 1 Khu trọ X3, Thôn 3

90 Yên Sơn Sơn Trung 31/10/2021 14/11/2021
ổ dịch có nhiều F0 tại quán 

karaoke Toàn Hảo
Nhóm 1 Sơn Trung

91 Đồng Sơn thôn Liên Trì 11/10/2021 25/10/2021 N.T.T.H nữ, sinh năm 1983 Nhóm 2 thôn Liên Trì

92 Xóm Tây, Thôn Đa Phúc N.T.P.N, nữ, 1981 Nhóm 2 Xóm Tây, Thôn Đa Phúc

93 Xóm Tân Hòa, Thôn Đa Phúc N.T.T, nữ, 1984 Nhóm 2 Xóm Tân Hòa, Thôn Đa Phúc

Xóm 7 , Phúc Đức 16/11/2021 Nhóm 1 Xóm 7 , Phúc Đức

95 Xóm 1, Thôn Sài Khê N.H.T, nam, 1963 Nhóm 2 Xóm 1, Thôn Sài Khê

96 Nhà hàng Nhất Dê
9h45-10h00 ngày 

20/10/2021
Nhóm 2 Nhà hàng Nhất Dê

97 Đông Yên Trung tâm phục hồi chức năng Việt Hàn 25/10/2021 26/10/2021 Nhóm 2 Trung tâm phục hồi chức năng Việt Hàn

98 Xóm 11 T.Q.V, nam, 1979 Nhóm 2 Xóm 11

99 Nhà hàng Sen Việt, Lô C13, DG2 đường Bắc Nam
10h30-14h30 ngày 

20/10/2021
Nhóm 2 Nhà hàng Sen Việt, Lô C13, DG2 đường Bắc Nam

100 Cầu Thân, Tổ dân phố Ngô Sài 14/10/2021 28/10/2021 N.T.N.T, sinh năm 1995 Nhóm 2 Cầu Thân, Tổ dân phố Ngô Sài

101 Văn Khê, Tổ dân phố Ngô Sài 14/10/2021 28/10/2021 P.T.BT, sinh năm 2004 Nhóm 2 Văn Khê, Tổ dân phố Ngô Sài

102 Bảo Tháp 1,Tổ dân phố Ngô Sài 12/10/2021 25/10/2021
5 ca bệnh cộng đồng là F1 

P.V.S
Nhóm 2 Bảo Tháp 1,Tổ dân phố Ngô Sài

103 Số nhà 89, TDP Phố Huyện N.Đ.Đ, nam, 1977 Nhóm 2 Số nhà 89, TDP Phố Huyện

Đồng Quang

Cộng Hòa

Ba Vì Đồng Thái

TT Quốc Oai

Quốc Oai

HÀ NỘI

Sài Sơn

Thạch Thán



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

104  Xóm Cống, Ngọc Than 16/10/2021 30/10/2021

P.T.H, nữ, sinh năm 1987; 

Đ.P.P.A, nữ, sinh năm 2009; 

Đ.G.B, nam, sinh năm 2017 

Nhóm 2  Xóm Cống, Ngọc Than

105 Thôn Phú Mỹ N.T.P.N, nữ, 1981 Nhóm 2 Thôn Phú Mỹ

106 Phú Thịnh Quán phở gà Hương Việt, đường Phú Hà

7h30-8h00 ngày 

20/11/2021;

07h15-8h00 ngày 

24/10/2021

Nhóm 2 Quán phở gà Hương Việt, đường Phú Hà

107
B2 LK 12 Khu đô thị Phú Thịnh 

(từ quán bia Hai Lúa đến quán ốc Long Hoa)
Đ.T.Q, nam, 1964 Nhóm 2

B2 LK 12 Khu đô thị Phú Thịnh 

(từ quán bia Hai Lúa đến quán ốc Long Hoa)

108 Tầng 16 tòa S2 Goldmark city 8/11/2021 Nhóm 1 Tầng 16 tòa S2 Goldmark city

109 R2 Goldmark city 13/11/2021 Nhóm 1 R2 Goldmark city

110 Thuỵ Phương Nhà hàng Chèm quán - 277B, TDP Hồng Ngự
11h00 ngày 

01/11/2021

17h00 ngày 

05/11/2021
Nhóm 1 Nhà hàng Chèm quán - 277B, TDP Hồng Ngự

111 Phường Đức Thắng Học viện tài chính số 58 phố Lê Văn Hiến, TDP 6 26/10/2021 18h ngày 4/11/2021 Nhóm 1 Học viện tài chính số 58 phố Lê Văn Hiến, TDP 6

112 Cổ Nhuế 2 Nhà công vụ lữ đoàn đặc công 1 22/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Nhà công vụ lữ đoàn đặc công 1

113 Cầu Diễn P906 Chung cư Iris Garden 12/11/2021 Nhóm 1 P906 Chung cư Iris Garden

114 Số nhà 24, Ngõ 82, Tổ 4 12/11/2021 Nhóm 1 Số nhà 24, Ngõ 82, Tổ 4

115

Tuyến đường F1, từ đầu ngõ 8 cổng làng đường Lê Quang Đạo đến số nhà 

192, ngách 8/43, 8/11/36/47 tổ 6, ngõ 8/11/36/193 tổ 5 (sau đình làng) và 

ngõ 8/11/150/4 đến 8/11/112 đến 8/11/92 thuộc tổ 5

25/10/2021 8/11/2021 24 ca F0 trong cộng đồng Nhóm 1

Tuyến đường F1, từ đầu ngõ 8 cổng làng đường 

Lê Quang Đạo đến số nhà 192, ngách 8/43, 

8/11/36/47 tổ 6, ngõ 8/11/36/193 tổ 5 (sau 

đình làng) và ngõ 8/11/150/4 đến 8/11/112 đến 

8/11/92 thuộc tổ 5

116 Tây Mỗ Đường Nhuệ Giang 3/11/2021 Đường Nhuệ Giang Nhóm 1 Đường Nhuệ Giang

117 Đại Mỗ 299 Đại Mỗ 23/10/2021 26/10/2021 T.T.T, Nữ, sinh năm 1991 Nhóm 2 299 Đại Mỗ

118 Mễ Trì CT2 C1 Chung cư VOV 
Khoảng 16h ngày 

1/11/2021

H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 CT2 C1 Chung cư VOV 

119 Trung Văn sô 7, ngõ 29, Phùng Khoang
Khoảng 17h ngày 

1/11/2021

H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 sô 7, ngõ 29, Phùng Khoang

120 97 Trần Bình
Khoảng 11h30 

3/11/2021

H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 1 97 Trần Bình

121 ngõ 67, nhà 4, Đình Thôn Khoảng 12h 3/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 1 ngõ 67, nhà 4, Đình Thôn

122 P1711 Chung cư FLC Green 27/10/2021 3/11/2021 L.T.C, nam, 1985 Nhóm 1 P1711 Chung cư FLC Green

123 Số 230/63 đường Lê Đức Thọ 16/10/2021 31/10/2021 T.V.N, 1992 Nhóm 2 Số 230/63 đường Lê Đức Thọ

124 Cửa hàng hoa quả tại nhà chị Hoa tầng 1 Số 230/63 đường Lê Đức Thọ chiều 28/1/2021 Nhóm 2
Cửa hàng hoa quả tại nhà chị Hoa tầng 1 Số 230/63 

đường Lê Đức Thọ

125 Cửa hàng thịt chó chị Nga đầu cổng Số 230/63 đường Lê Đức Thọ chiều 28/1/2021 Nhóm 2
Cửa hàng thịt chó chị Nga đầu cổng Số 230/63 

đường Lê Đức Thọ 

126 Bệnh viện Chữ Thập Xanh-33 Nguyễn Hoàng 20/10/2021 20/10/2021 T.S.T, nam, sinh năm 1982 Nhóm 2
Bệnh viện Chữ Thập Xanh-33 Nguyễn Hoàng trong 

ngày 20/10/2021

Chợ đêm nông sản Văn Quán 9h đến 10h 14/11/2021 Nhóm 1 Chợ đêm nông sản Văn Quán

128 Trường Đại học Kiến Trúc
7h00-9h00 ngày 

31/10/2021
Nhóm 2 Trường Đại học Kiến Trúc

Văn Quán

Hà Đông

Quốc Oai

Mỹ Đình 2

HÀ NỘI

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Phú Đô

Nam Từ Liêm

Sơn Tây

Mỹ Đình 1

Ngọc Mỹ



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

129 Cây xăng đường Quang Trung 16h ngày 29/10 Nhóm 2 Cây xăng đường Quang Trung

130 Quán xôi cổng Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
19h-19h30 ngày 

1/11/2021
Nhóm 2 Quán xôi cổng Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

131 Tầng 24 CT2 KĐT The Pride, TDP 9 8h 14/11/2021 Nhóm 1 Tầng 24 CT2 KĐT The Pride, TDP 9

132 Tổ dân phố số 4 12/11/2021
B.V.T, giới tính nam, sinh năm 

1995
Nhóm 1 Tổ dân phố số 4

133 Ngõ 50 Phan Đình Giót 19h 11/11/2021 Nhóm 1 Ngõ 50 Phan Đình Giót

134
Các căn 701, 702, 703, 705, 706 tầng 7 chung cư HH2H Xuân Mai (cách ly y tế từ 

22h ngày 13/11/2021)
13/11/2021 Nhóm 1

Các căn 701, 702, 703, 705, 706 tầng 7 chung cư 

HH2H Xuân Mai (cách ly y tế từ 22h ngày 

13/11/2021)

135

Tổ dân phố số 3: số nhà 55 (Hộ ông Lê Đinh Thuấn), số nhà 36 (hộ ông Lê Đình 

Tâm), nhà số 56 (hộ ông Lê Đình Quy) ở ngõ 1137 và SN 42 (hộ ông Lê Quang 

Thắng)

13/11/2021 Nhóm 1

Tổ dân phố số 3: số nhà 55 (Hộ ông Lê Đinh Thuấn), 

số nhà 36 (hộ ông Lê Đình Tâm), nhà số 56 (hộ ông 

Lê Đình Quy) ở ngõ 1137 và SN 42 (hộ ông Lê 

Quang Thắng) ngõ 1047 (cách ly y tế từ 8h ngày 

13/11/2021)

136 Công trường xây dựng Part City 2/11/2021 15/11/2021 Nhóm 1 Công trường xây dựng Part City

137 Khu nhà trọ tổ 6,7,8 khu Đô Nghĩa 15/11/2021 Nhóm 1 Khu nhà trọ tổ 6,7,8 khu Đô Nghĩa

138
ngách 26, ngõ 1137 (thuộc tổ dân phố 3) và ngõ 1144 (thuộc tổ dân phố 1 phường 

Yên Nghĩa)
30/10/2021 13/11/2021 Nhóm 1

ngách 26, ngõ 1137 (thuộc tổ dân phố 3) và ngõ 1144 

(thuộc tổ dân phố 1 phường Yên Nghĩa)

139 Ủy ban nhân dân phường Yên Nghĩa 30/10/2021 13/11/2021 Nhóm 1 Ủy ban nhân dân phường Yên Nghĩa

140 3 tầng 5, 6, 7 của tòa HH2D, tổ 18 chung cư Xuân Mai 4/11/2021 Nhóm 1
3 tầng 5, 6, 7 của tòa HH2D, tổ 18 chung cư Xuân 

Mai

141 Nhà trọ số 1ngách 22/18 Phố Lụa, TDP Chiến Thắng 23/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Nhà trọ số 1ngách 22/18 Phố Lụa, TDP Chiến Thắng

142 Nhà thuốc TDP Độc Lập Chiều 30/10/2021 Nhóm 2 Nhà thuốc TDP Độc Lập

143 Cửa hàng rửa xe đường Vạn Phúc, cây xăng ngã tư Vạn Phúc TDP 10 
14h00-14h20 ngày 

03/11/2021
Nhóm 1

Cửa hàng rửa xe đường Vạn Phúc, cây xăng ngã tư 

Vạn Phúc TDP 10 

144 Cửa hàng cơm, chợ cây TDP Hạnh Phúc 28/10/2021 Nhóm 2 Cửa hàng cơm, chợ cây TDP Hạnh Phúc

145 Quán phở gần cầu Am 14h ngày 29/10/2021 Nhóm 2 Quán phở gần cầu Am

146 Số 5 ngách 77/12 Ngô Thi Sỹ, TDP Hồng Phong 3/11/2021 N.K.C, nữ, 1993 Nhóm 1 Số 5 ngách 77/12 Ngô Thi Sỹ, TDP Hồng Phong

147 Nhà cô Vượng, TDP Hạnh Phúc 21/10/2021 30/10/2021 N.K.C, nữ, 1993 Nhóm 2 Nhà cô Vượng, TDP Hạnh Phúc

148 Kid Plaza (ngã tư Vạn Phúc, TDP Bạch Đằng 12h30 ngày 02/11/2021 N.K.C, nữ, 1993 Nhóm 2 Kid Plaza (ngã tư Vạn Phúc, TDP Bạch Đằng

149 Ngân hàng MSB, chân chung cư Goldslik, TDP 7 13h30 ngày 02/11/2021 N.K.C, nữ, 1993 Nhóm 2 Ngân hàng MSB, chân chung cư Goldslik, TDP 7

150 Chợ nông sản Vạn Phúc
8h00-9h00 ngày 

29/10/2021
Nhóm 2 Chợ nông sản Vạn Phúc

151 Cửa hàng bán rau nhà bà Trần Thị Ưng (Liên) ngõ 62 phố Cầu An, TDP Quyết Tiến, 26/10/2021 31/10/2021 Nhóm 2
Cửa hàng bán rau nhà bà Trần Thị Ưng (Liên) ngõ 62 

phố Cầu An, TDP Quyết Tiến,

152 Số 48 Vũ Văn Cẩn, tổ dân phố Hạnh Phúc 16/10/2021 29/10/2021 N.V.T nam, 1982 Nhóm 2 Số 48 Vũ Văn Cẩn, tổ dân phố Hạnh Phúc

153 tòa nhà CT6C, tổ 8 9/11/2021 M.Đ.D, nam 1990 Nhóm 1 tòa nhà CT6C, tổ 8

154 Quán ăn đêm gần sân bóng Mậu Lương số 56-58 Mậu Lương 21h ngày 2/11/2021 Nhóm 2
Quán ăn đêm gần sân bóng Mậu Lương số 56-58 

Mậu Lương

155 Thái Bình Quán, gần M1 Mipec Kiến Hưng 18h-18h30 29/10/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 Thái Bình Quán, gần M1 Mipec Kiến Hưng

Hà Đông

Kiến Hưng

HÀ NỘI

Vạn Phúc

Quang Trung

La Khê

Yên Nghĩa



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

156 M36 Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm 12/11/2021
N.T.K.D, nữ giới, sinh năm 

1959
Nhóm 1 M36 Khu đấu giá Ngô Thì Nhậm

157 26/1 Cầu Đơ 1 12/11/2021 N.V.H, sinh năm 1999 Nhóm 1 26/1 Cầu Đơ 1

158 Nhà trọ đầu Hà Trì 9h30-10h 31/10/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 Nhà trọ đầu Hà Trì

159 Phỗng Quán 11h30 ngày 31/10/2021 N.K.C, nữ, 1993 Nhóm 2 Phỗng Quán

160 Nguyễn Trãi khu tập thể Nguyễn Huệ, tổ 11 Trưa ngày 9/11/2021 Nhóm 1 khu tập thể Nguyễn Huệ, tổ 11

161 tòa B và tòa E - Chung cư Mulberry Lane, TDP 17 8h20' ngày 09/11 Nhóm 1 tòa B và tòa E - Chung cư Mulberry Lane, TDP 17

Của hàng rửa xe Hùng Thìn 

đường 18m TDP 16( cạnh sân bóng Mỗ Lao)

Phong tỏa tạm thời

9/11/2021 11h20 16/11/2021 Nhóm 1

Của hàng rửa xe Hùng Thìn 

đường 18m TDP 16( cạnh sân bóng Mỗ Lao)

Phong tỏa tạm thời

ngõ 40 đường Vũ Trọng Khánh TDP 6

Phong tỏa tạm thời
11h15 ngày 16/11/2021 Nhóm 1

ngõ 40 đường Vũ Trọng Khánh TDP 6

Phong tỏa tạm thời

164 tòa T1 chung cư TSQ - Euroland, KĐT Mỗ Lao 26/10/2021 9/11/2021 Nhóm 1 tòa T1 chung cư TSQ - Euroland, KĐT Mỗ Lao

165 đối diện 94 Nguyễn Văn Trỗi
khoảng 10h48-11h ngày 

1/11/2021

H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 đối diện 94 Nguyễn Văn Trỗi

166 ngõ 112, tổ dân phố số 7, Trần Phú sáng ngày 9/11/2021 Nhóm 1 ngõ 112, tổ dân phố số 7, Trần Phú

167 CT1 Chung cư Fodacon Bắc, 16 Trần Phú Khoảng 11h 3/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 1 CT1 Chung cư Bắc Hà, 16 Trần Phú

168 CT2 Chung cư Fodacon Bắc, 16 Trần Phú Khoảng 11h 3/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 1 CT2 Chung cư Fodacon Bắc, 16 Trần Phú

169 Cửa hàng cắt tóc số 55 ngõ 140 Trần Phú, tổ 8 Tối 23/10 P.A.B, 1980 Nhóm 2 Cửa hàng cắt tóc số 55 ngõ 140 Trần Phú, tổ 8

170 SN 43/58/31 Thanh Bình, tổ 9 26/10/2021 P.A.B, 1980 Nhóm 2 SN 43/58/31 Thanh Bình, tổ 9

171 Tầng 33,34,35 Toà V1 Chung cư Victoria Văn Phú 7/11/2021 Nhóm 1 Tầng 33,34,35 Toà V1 Chung cư Victoria Văn Phú

172 BV Đa khoa Quốc tế Thiên Đức 5/11/2021 Nhóm 1 BV Đa khoa Quốc tế Thiên Đức trong ngày 11/5/2021

173 10 Yên Bình
khoảng 18h ngày 

1/11/2021

H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 10 Yên Bình

174 Chợ Văn La
khoảng 18h30 ngày 

1/11/2021

H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 Chợ Văn La

175 BT8 Văn Quán 9h ngày 3/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 1 BT8 Văn Quán

176 LK 15, chung cư Viện Bỏng, Xa La
Khoảng 10h30 

3/11/2021

H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 1 LK 15, chung cư Viện Bỏng, Xa La

177 Quán massage 25, DV4, tổ 2 22/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Quán massage 25, DV4, tổ 2

178 Bệnh viện 103 (Khoa B16, Khoa Nhi) 06h00 ngày 3/11/2021 N.K.C, nữ, 1993 Nhóm 1
Bệnh viện 103 (Khoa B16, Khoa Nhi)  6h ngày 

3/11/2021

179 Chưng cư BMM TDP 20 20/10/2021 2/11/2021 Nhóm 2 Chưng cư BMM TDP 20

180 tòa V3 chung cư The Van Phu Victoria, TDP 11 10h 9/11/2021 Nhóm 1 tòa V3 chung cư The Van Phu Victoria, TDP 11

181 Số 11A ngõ 43 tổ 1 Phú La 18/10/2021 31/10/2021  N.T.H 1981 Nhóm 2 Số 11A ngõ 43 tổ 1 Phú La

182 khu DV4 Văn Phú, tổ 2, phường Phú La 4/11/2021 Nhóm 1 khu DV4 Văn Phú, tổ 2, phường Phú La

183 V5B1 khu đô thị Văn Phú 31/10/2021 Nhóm 2 V5B1 khu đô thị Văn Phú

Hà Đông

HÀ NỘI

Mỗ Lao

Phú La

Phúc La

Hà Cầu



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

184 Số 859 Quang Trung, tổ 7 Phú La 18/10/2021 31/10/2021 N.Q.Đ, 1961 Nhóm 2 Số 859 Quang Trung, tổ 7 Phú La

185 Số 7 ngách 43/7, TDP 1 24/10/2021 P.D.M, nam, 1966 Nhóm 2 Số 7 ngách 43/7, TDP 1

186 Cửa hàng bún đậu Nguyễn Thái Học
13h-14h ngày 

28/10/2021
Nhóm 2 Cửa hàng bún đậu Nguyễn Thái Học

187 Quán cà phê Lê La số 4 Chu Văn An 23/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Quán cà phê Lê La số 4 Chu Văn An

188
Hair Salon Trường Hải

Số 2 Nguyễn Thái Học
4/11/2021 Nhóm 1

Hair Salon Trường Hải

Số 2 Nguyễn Thái Học

189 Hoàng Liệt Nhà 2, ngõ 46/18/32, Tổ 11 12/11/2021 Nhóm 1 Nhà 2, ngõ 46/18/32, Tổ 11

190 Thanh Trì 34/32 Thanh Đàm, TDP 10 8/11/2021 Nhóm 1 34/32 Thanh Đàm, TDP 10

Phòng 1609 toà C Vinaconex 2, Kim Văn Kim Lũ 12/11/2021 14/11/2021 Nữ, 1998 Nhóm 1 Phòng 1609 toà C Vinaconex 2, Kim Văn Kim Lũ

192 tòa nhà CT12C KĐT Kim Văn Kim Lũ 20/10/2021 2/11/2021 Nhóm 2 tòa nhà CT12C KĐT Kim Văn Kim Lũ

193
cửa hàng CH-01 (Highland Coffee), tầng 1, tháp B, Golden Heart, Khu đô thị Kim 

Văn - Kim Lũ

20h-22h ngày 

25/10/2021
Nhóm 2

cửa hàng CH-01 (Highland Coffee), tầng 1, tháp B, 

Golden Heart, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

194 Ngõ 99/54 phố Đinh Công Hạ, Tổ 15 29/10/2021 12/11/2021 Nhóm 1 Ngõ 99/54 phố Đinh Công Hạ, Tổ 15

Số 122, 122A, 124, 126, 126A ngõ 230 phố Định Công Thượng, tổ 13 16/11/2021 Nhóm 1
Số 122, 122A, 124, 126, 126A ngõ 230 phố Định 

Công Thượng, tổ 13

196 12/149 /192 Lê Trọng Tấn 8/11/2021 Nhóm 1 12/149 /192 Lê Trọng Tấn

197 Nhà nghỉ Hà Thảo 2 số 45 Trần Điền 28/10/2021 1/11/2021 Nhóm 2 Nhà nghỉ Hà Thảo 2 số 45 Trần Điền

198
Trụ sở công an phường Hoàng Văn Thụ 

162 đường Hoàng Mai
12h 4/11/2021 Nhóm 1

Trụ sở công an phường Hoàng Văn Thụ 

162 đường Hoàng Mai

199 59 ngõ 197 Hoàng Mai khoảng 9h 3/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 1 59 ngõ 197 Hoàng Mai

200 8/357/1 Tam Trinh 17/10/2021 30/10/2021 F1 ca bệnh T.D.H ở Hà Nam Nhóm 2 8/357/1 Tam Trinh

201 60A ngõ 180 Nam Dư 18/10/2021 1/11/2021 N.V.K, SN 1993 Nhóm 2 60A ngõ 180 Nam Dư 

202 Số 8 Nam Dư 26/10/2021 2/11/2021 Nhóm 2 Số 8 Nam Dư

203

Ngã tư chợ Cầu Nghè, Chợ Nam Dư đoạn đầu ngõ 95 phố Nam Dư, Chợ Nam Dư 

số nhà 107, ngõ 95/2 phố Nam Dư, Ngõ 180 phố Nam Dư (số 60A, số 17 ngách 33, 

ngách 28), Chợ Cổng điểm phố Nam Dư (hàng bánh cuốn dạo phường Thanh Trì)., 

phở bò 189 Nam Dư, Bún Cá đường vào chùa Nam Dư ngõ 467, Cháo lòng Sinh 

Bằng phố Nam Dư, hàng tạp hoá số 59 ngõ 649 Lĩnh Nam, Hàng Cà phê Chảnh số 

4 ngõ 649 Lĩnh Nam, Hàng bia Đắc Là cuối ngõ 649 Lĩnh Nam, Hàng bún bò đối 

diện phố Tây Trà, Kiot-22 Vịt cò Vân Đình chợ Lòng Thuyền, Phở Kế phố Thuý 

Lĩnh, Nhà nghỉ Phương Thảo gần cầu vành đai 3

17/10/2021 31/10/2021
Địa điểm nguy cơ cao liên 

quan F0,F1
Nhóm 2

Ngã tư chợ Cầu Nghè, Chợ Nam Dư đoạn đầu ngõ 

95 phố Nam Dư, Chợ Nam Dư số nhà 107, ngõ 95/2 

phố Nam Dư, Ngõ 180 phố Nam Dư (số 60A, số 17 

ngách 33, ngách 28), Chợ Cổng điểm phố Nam Dư 

(hàng bánh cuốn dạo phường Thanh Trì)., phở bò 189 

Nam Dư, Bún Cá đường vào chùa Nam Dư ngõ 467, 

Cháo lòng Sinh Bằng phố Nam Dư, hàng tạp hoá số 

59 ngõ 649 Lĩnh Nam, Hàng Cà phê Chảnh số 4 ngõ 

649 Lĩnh Nam, Hàng bia Đắc Là cuối ngõ 649 Lĩnh 

Nam, Hàng bún bò đối diện phố Tây Trà, Kiot-22 Vịt 

cò Vân Đình chợ Lòng Thuyền, Phở Kế phố Thuý 

Lĩnh, Nhà nghỉ Phương Thảo gần cầu vành đai 3

204 126 Nam Dư 5/9/1904 30/10/2021 N.N.H 20218 Nhóm 2 126 Nam Dư

Hà Đông

HÀ NỘI
Phú La

Yết Kiêu

Hoàng Văn Thụ

Hoàng Mai

Đại Kim

Định Công

Lĩnh Nam



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

205
Kho trung chuyển nhà xe Trọng Tấn và Công ty TNHH Tuyết Nhi tại địa điểm: Trụ 

cầu H3, gầm cầu Thanh Trì, tổ 2 phường Lĩnh Nam
16/10/2021 25/10/2021 Nhóm 2

Kho trung chuyển nhà xe Trọng Tấn và Công ty 

TNHH Tuyết Nhi tại địa điểm: Trụ cầu H3, gầm cầu 

Thanh Trì, tổ 2 phường Lĩnh Nam

206 Tổ 2 25/10/2021 F1 của N.T.T Nhóm 2 Tổ 2 Phường Lĩnh Nam

207 18/47 Nguyễn Đức Cảnh 2/11/2021 B.T.M.H, nữ, 1983 Nhóm 2 18/47 Nguyễn Đức Cảnh

208 Nơ 01A chung cư K35 Tân Mai 31/10/2021 Nhóm 2 Nơ 01A chung cư K35 Tân Mai

209 Nhà hàng Wang Wang Gamuda tại đường 2.4 Khu đô thị Gamuda Gardens 26/10/2021 31/10/2021 Nhóm 2
Nhà hàng Wang Wang Gamuda tại đường 2.4 Khu 

đô thị Gamuda Gardens

210 Hàng phở Lâm Voi, Cà phê Mộc, Nhà thuốc Minh Đức 17/10/2021 31/10/2021
Địa điểm nguy cơ cao liên 

quan F0,F1
Nhóm 2

Hàng phở Lâm Voi, Cà phê Mộc, Nhà thuốc Minh 

Đức

Từ ngõ 31 đến 39 ( từ số 31 đến 39, từ số 28 đến 42) Sở Thượng 12h ngày 16/11/2021 Nhóm 1
Từ ngõ 31 đến 39 ( từ số 31 đến 39, từ số 28 đến 42) 

Sở Thượng

212 Khu đầm Liễng, cuối ngõ 885 đường Tam Trinh, tổ 9 10/10/2021 25/10/2021 Nhóm 2 Khu đầm Liễng, cuối ngõ 885 đường Tam Trinh, tổ 9

213 908 Trương Định 26/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1 908 Trương Định

214 Nhà nghỉ Thành Đô 267 Giáp Bát 2/11/2021 3/11/2021 Nhóm 1 Nhà nghỉ Thành Đô 267 Giáp Bát

215 Số 2 ngõ 67 Giáp Bát 18/10/2021 20/10/2021 P.Đ.T, 1975 Nhóm 2 Số 2 ngõ 67 Giáp Bát

216 Vĩnh Hưng Tòa B Chung cư T&T số 40 Vĩnh Hưng, TDP 32 8/11/2021 Nhóm 1 Tòa B Chung cư T&T số 40 Vĩnh Hưng, TDP 32

217 Ngách 1 ngõ 122 Lĩnh Nam, TDP 18 7/11/2021 Nhóm 1 Ngách 1 ngõ 122 Lĩnh Nam, TDP 18

Ngách 208/41 Tam Trinh tổ 13 12h ngày 16/11/2021 Nhóm 1 Ngách 208/41 Tam Trinh tổ 13

Ngách 885/5 Tam Trinh tổ 1 12h ngày 16/11/2021 Nhóm 1 Ngách 885/5 Tam Trinh tổ 1

Tòa nhà CDA 987 Tam Trinh 12h ngày 16/11/2021 Nhóm 1 Tòa nhà CDA 987 Tam Trinh

221 Toà G1 Chung cư Sunshine Garden 2/11/2021 Nhóm 2 Toà G1 Chung cư Sunshine Garden 

222 Kim Chung Bệnh viện BNĐTW cơ sở Đông Anh (thôn Bầu) 14/4/2021 17/11/2021 Nhóm 1 Bệnh viện BNĐTW cơ sở Đông Anh 

223 Chung cư 361 - 63A Lê Văn Lương 29/10/2021 Nhóm 2 Chung cư 361 - 63A Lê Văn Lương

Chung cư Star City- 23 Lê Văn Lương

(Cách ly tạm thời từ 18h ngày 16/11/2021 đến 18h ngày 19/11/2021)
16/11/2021 Nhóm 1

Chung cư Star City- 23 Lê Văn Lương

(Cách ly tạm thời từ 18h ngày 16/11/2021 đến 18h 

ngày 19/11/2021)

225 Chợ Quan Nhân 14h 31/10/2021 Nhóm 2 Chợ Quan Nhân

226 Lily's Café & club, CC Trung Hòa Nhân Chính, 27 Lê Văn Lương
13h-17h 29-30/10, 

1/11/2021
Nhóm 2

Lily's Café & club, CC Trung Hòa Nhân Chính, 27 

Lê Văn Lương

227 Khương Đình 1 ngách 111 ngõ 207 Bùi Xương Trạch 30/11/2021 12/11/2021 Nhóm 1 1 ngách 111 ngõ 207 Bùi Xương Trạch

228 Thượng Đình VG Building 235 Nguyễn Trãi 14h55 1/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 VG Building 235 Nguyễn Trãi

229 C20 Thanh Xuân Bắc 8/11/2021 Nhóm 1 C20 Thanh Xuân Bắc

230 Circle K số 5 Nguyễn Quý Đức Trưa 3,4/11/2021 Nhóm 1 Circle K số 5 Nguyễn Quý Đức

231 Top Market số 3 Lê trọng Tấn 21h18 ngày 7/11/2021 Nhóm 1 Top Market số 3 Lê trọng Tấn

232 111 Nguyễn Ngọc Nại 8/11/2021 Nhóm 1 111 Nguyễn Ngọc Nại

233 Quán gội đầu - tầng 1 tòa AB chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng
sáng ngày 1/11, 13h 

ngày 3/11/2011
Nhóm 1

Quán gội đầu - tầng 1 tòa AB chung cư Imperia 

Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng

234 Phadin coffee - Số 1, liền kề 1, khu ĐT Sông Đà 7, 90 Nguyễn Tuân
Khoảng 16h ngày 

3/11/2021
Nhóm 1

Phadin coffee - Số 1, liền kề 1, khu ĐT Sông Đà 7, 90 

Nguyễn Tuân

Yên Sở

Thanh Xuân Trung

Tương Mai

Giáp Bát

HÀ NỘI

Mai Động

Trần Phú

Thanh Xuân Bắc

Nhân Chính

Thanh Xuân

Hoàng Mai

Khương Mai

Lĩnh Nam



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

235 Toà nhà 47 Nguyễn Tuân 27/10/2021 6/11/2021 Đôi vợ chồng từ HCM ra HN Nhóm 1 Toà nhà 47 Nguyễn Tuân

236 Coffee House, 47 Nguyễn Tuân 14h42 1/11/20211
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 Coffee House, 47 Nguyễn Tuân

237 69 Vũ Trọng Phụng
khoảng 14h42 

1/11/20211

H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 69 Vũ Trọng Phụng

238 Thanh Xuân Nam nhà 65 tổ 1 ngõ 457 Nguyễn Trãi 22/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 nhà 65 tổ 1 ngõ 457 Nguyễn Trãi

239 Kim Giang 250 Kim Giang 10h48 1/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 250 Kim Giang

240 Hạ Đình Địa điểm kinh doanh thịt lợn số 371 đường Khương Trung (gần chợ Thượng Đình) 15/10/2021 30/10/2021 Nhóm 2
Địa điểm kinh doanh thịt lợn số 371 đường Khương 

Trung (gần chợ Thượng Đình)

241 Ngô Thì Nhậm Nhà hàng Kinh Kỳ, số 104 Hoà Mã
13h00-14h00 ngày 

13/11/2021
Nhóm 1 Nhà hàng Kinh Kỳ, số 104 Hoà Mã

242 Cửa hàng HEAD HONDA Hồng Hạnh 1 - 252 phố Huế 6/11/2021 8/11/2021 Nhóm 1
Cửa hàng HEAD HONDA Hồng Hạnh 1 - 252 phố 

Huế

243 hàng phụ tùng Bình Vụ, phố Chùa Vua 10h10 ngày 10/11/2021 Nhóm 1 hàng phụ tùng Bình Vụ, phố Chùa Vua

244 cửa hàng Đình Vạn, phố Chùa Vua 9h00 ngày 8/11/2021 10h00 ngày 10/11/2021 Nhóm 1 cửa hàng Đình Vạn, phố Chùa Vua

245 cửa hàng Thắng Sáu – Tập thể bộ nông nghiệp, Chùa Vua Ngày 11/11/2021 Nhóm 1
cửa hàng Thắng Sáu – Tập thể bộ nông nghiệp, Chùa 

Vua

246 Đồng Nhân cửa hàng Sửu Soan, phố Đồng Nhân 14h00 ngày 11/11/2021 Nhóm 1 cửa hàng Sửu Soan, phố Đồng Nhân

247 cửa hàng Thắng Hàn – Đại Cồ Việt Ngày 11/11/2021 Nhóm 1 cửa hàng Thắng Hàn – Đại Cồ Việt

248 Cửa hàng ZaRa tại VinCom Bà Triệu 9/11/2021 Nhóm 1 Cửa hàng ZaRa tại VinCom Bà Triệu

249 Ngân hàng BIDV tầng 4 số 46-48 Bà Triệu 25/10/2021 8/11/2021 Nhóm 1 Ngân hàng BIDV tầng 4 số 46-48 Bà Triệu

250 cửa hàng Cường Nguyệt, 79 Lê Đại Hành Ngày 11/11/2021 Nhóm 1 cửa hàng Cường Nguyệt, 79 Lê Đại Hành

251 nhà Thành Nissan số 6 ngõ 121 Kim Ngưu 14h20 ngày 10/11/2021 Nhóm 1 nhà Thành Nissan số 6 ngõ 121 Kim Ngưu

252 ngõ 121 Kim Ngưu 10h15 ngày 12/11/2021 Nhóm 1 ngõ 121 Kim Ngưu

253 gara Huy Anh (500 Nguyễn Khoái)  9h00 ngày 12/11/2021 Nhóm 1 gara Huy Anh (500 Nguyễn Khoái)

254 Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tâm Hà - 24 Lãng Yên 31/10/2021 Nhóm 2 Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tâm Hà - 24 Lãng Yên

255 Bùi Thị Xuân Cửa hàng quần áo - Mai Hắc Đế
Khoảng 16h ngày 

3/11/2021
Nhóm 1 Cửa hàng quần áo - Mai Hắc Đế

256 234 Dương Văn Bé (Quán Bún) 30/10/2021 13/11/2021 Nhóm 1 234 Dương Văn Bé (Quán Bún)

257 sôố 9 Mạc Thị Bưởi 10h21 3/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 1 sôố 9 Mạc Thị Bưởi

258 100 Lương Yên 31/10/2021 Nhóm 2 100 Lương Yên

259 Khoa Khám bệnh Đa khoa,Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 18/10/2021 20/10/2021 P.Đ.T, 1975 Nhóm 2
Khoa Khám bệnh Đa khoa,Bệnh viện Trung ương 

Quân đội 108

260 P101 A19 TT Đồng Xa 12/11/2021 Nhóm 1 P101 A19 TT Đồng Xa

261 Ngõ 58 Trần Bình, Tổ 23 3/11/2021 Nhóm 1 Ngõ 58 Trần Bình, Tổ 23

262 421 Nguyễn Khang 15h40 ngày 29/10/2021 Nhóm 2 421 Nguyễn Khang

263 Café đầu dường Hoàng Đạo Thúy 10h ngày 4/11/2021 Nhóm 1 Café đầu dường Hoàng Đạo Thúy

Yên Hòa

Thanh Xuân Trung

Cầu Giấy

Thanh Lương

Bạch Đằng

HÀ NỘI

Mai Dịch

Vĩnh Tuy

Phố Huế

Lê Đại Hành

Hai Bà Trưng

Thanh Xuân



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

264 gara QĐ ngõ 68 Dương Đình Nghệ 14h00 ngày 12/11/2021 Nhóm 1 gara QĐ ngõ 68 Dương Đình Nghệ

265 Làm lốp tại 1 cửa hàng Auto trên phố Phạm Văn Bạch 17h00 ngày 12/11/2021 Nhóm 1 1 cửa hàng Auto trên phố Phạm Văn Bạch

266 Nghĩa Đô tầng 1 nhà D- Viện Đo lường Việt Nam - số 8 Hoàng Quốc Việt 1/11/2021 3/11/2021 Nhóm 1
tầng 1 nhà D- Viện Đo lường Việt Nam - số 8 Hoàng 

Quốc Việt

267 Mandarin Garden, số 5 Nguyễn Thị Thập 8h-11h ngày 10/11/2021 Nhóm 1 Mandarin Garden, số 5 Nguyễn Thị Thập

268 số 5 ngõ 71 Nguyễn Thị Định 12/11/2021 Nhóm 1 số 5 ngõ 71 Nguyễn Thị Định

269 Công ty BROSS&PARTLERS - 117 Trần Duy Hưng 21/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Công ty BROSS&PARTLERS - 117 Trần Duy Hưng

270 Phòng Vip tầng 1 tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, 125 Hoàng Ngân 17h 3/11/2021 Nhóm 1
Phòng Vip tầng 1 tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, 125 

Hoàng Ngân

271 Nhà hàng Vườn Xoài, 125 Hoàng Ngân 17h 3/11/2021 Nhóm 1 Nhà hàng Vườn Xoài, 125 Hoàng Ngân

272 Phở Lý Quốc Sư đường Nguyễn Chánh 9h 4/11/2021 Nhóm 1 Phở Lý Quốc Sư đường Nguyễn Chánh

273 Công ty Dầu khí Sông Hồng- Toà nhà Charmit số 177 Trần Duy Hưng 24/10/2021 9/11/2021 Nhóm 1
Công ty Dầu khí Sông Hồng- Toà nhà Charmit số 

177 Trần Duy Hưng

274 Toà nhà văn phòng Charmvit và Khách sạn Grand Plaza 117 Trần Duy Hưng 28/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1
Toà nhà văn phòng Charmvit và Khách sạn Grand 

Plaza 117 Trần Duy Hưng

275 Công ty cổ phần đầu tư Việt Phú, Tầng 10 tòa nhà Hội phụ nữ, số 7 Tôn Thất Thuyết 30/10/2021 Nhóm 2
Công ty cổ phần đầu tư Việt Phú, Tầng 10 tòa nhà 

Hội phụ nữ, số 7 Tôn Thất Thuyết

276
Nhà hàng Pao quán

1 Ngõ 62 Trần Thái Tông, 
tối 26/10/2021 Nhóm 2

Nhà hàng Pao quán

1 Ngõ 62 Trần Thái Tông, 

277 Dị Nậu Quán bia 388
18h30-21h00 ngày 

07/11/2021
Nhóm 1 Quán bia 388

278 Đồng Quan Nhà nghỉ Honey, địa chỉ: Thôn Đồng Cam 22h ngày 07/11/2021-
9h sáng ngày 

08/11/2021
Nhóm 1 Nhà nghỉ Honey, địa chỉ: Thôn Đồng Cam

279 Quán bia anh ĐÌnh
15h00-18h15 ngày 

07/11/2021
Nhóm 1 Quán bia anh ĐÌnh

280 Xưởng gỗ Tình Trang,  Thôn 1 14h ngày 5/11/2021 Nhóm 1 Xưởng gỗ Tình Trang,  Thôn 1

281 Hàng Buồm Quán nướng 37 Mã Mây
18h-20h ngày 

12/11/2021
Nhóm 1 Quán nướng 37 Mã Mây

282 Hàng Bồ Quán Phở Xích lô, số 50 Hàng Vải
9h15-10h00 ngày 

14/11/2021
Nhóm 1 Quán Phở Xích lô, số 50 Hàng Vải

283 Phúc Tân Cửa hàng bán vàng mã, số 29 Bảo Linh
7h30 sáng ngày 

06/11/2021
Nhóm 1 Cửa hàng bán vàng mã, số 29 Bảo Linh

284 Quán DREAMS BEANS COFEE 79 Lý Nam Đế
14h30-17h00 ngày 

09/11/2021
Nhóm 1 Quán DREAMS BEANS COFEE 79 Lý Nam Đế

285 12 Hàng Điếu 8/11/2021 Nhóm 1 12 Hàng Điếu

286 Chương Dương Ngách 819/5 Hồng Hà 8/11/2021 Nhóm 1 Ngách 819/5 Hồng Hà

287 Trần Hưng Đạo Nasco Experss 65 Quán Sứ
Khoàng 13h-14h ngày 

09/11/2021
Nhóm 1 Nasco Experss 65 Quán Sứ

288 19 ngõ 2 Hàng Khoai 12/11/2021 Nhóm 1 19 ngõ 2 Hàng Khoai

289 chợ Đồng Xuân 17h20 ngày 29/10/2021 Nhóm 2 chợ Đồng Xuân

290 Hàng Bài Quán nước ép - Bà Triệu giao đường Trần Nhân Tông
Khoảng 22h ngày 

2/11/2021
Nhóm 2 Quán nước ép - Bà Triệu giao đường Trần Nhân Tông

291 Cửa hàng Lacoste số 1 Bà Triệu
19h - 20h ngày 

09/11/2021
Nhóm 1 Cửa hàng Lacoste số 1 Bà Triệu

292
Quán lẩu Kichi Kichi tầng 5 và gian hàng lưu niệm số 16 (Việt Nam Delights) tầng 

6 của TTTM Tràng Tiền Plaza

11h30-12h30 ngày 

5/11/2021
Nhóm 1

Quán lẩu Kichi Kichi tầng 5 và gian hàng lưu niệm 

số 16 (Việt Nam Delights) tầng 6 của TTTM Tràng 

Tiền Plaza

293 60 Lý Thái Tổ 17h40 ngày 29/10/2021 Nhóm 2 60 Lý Thái Tổ

Yên Hòa

Đồng Xuân

Cầu Giấy

HÀ NỘI

Trung Hòa

Tràng Tiền

Tân Xã

P. Dịch Vọng Hậu

Hoàn Kiếm

Cửa Đông

Thạch Thất



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

294 Phan Chu Trinh 37 Ngô Quyền 29/10/2021 Nhóm 2 37 Ngô Quyền

295 Tiền Phong Xóm Đình, Do Thượng 8/11/2021 Nhóm 1 Xóm Đình, Do Thượng

296
đám hiếu cụ Nguyễn Thị Si 

thôn Bạch Trữ
27/10/2021 Nhóm 2

đám hiếu cụ Nguyễn Thị Si 

thôn Bạch Trữ

297
Đám cưới nhà ông Nguyễn Thế Trị 

thôn Bạch Trữ
27/10/2021 Nhóm 2

Đám cưới nhà ông Nguyễn Thế Trị 

thôn Bạch Trữ

298 Nam Đồng Quầy bán thịt lợn nhà A3 chợ Nam Đồng 7/11/2021 14/11/2021 Nhóm 1 Quầy bán thịt lợn nhà A3 chợ Nam Đồng

299 Thành Công
Công ty Bất động sản Phù Đổng 

71 Đường Nguyễn Chí Thanh
30/10/2021 13/11/2021 Nhóm 1

Công ty Bất động sản Phù Đổng 

71 Đường Nguyễn Chí Thanh

300 Quang Trung P12A11 Chung cư 187 Nguyễn LƯơng Bằng 12/11/2021 Nhóm 1 P12A11 Chung cư 187 Nguyễn LƯơng Bằng

301 Ngã Tư Sở Hàng phở 397 Trường Trinh
9h30-10h30 ngày 

31/10/2021
Nhóm 2 Hàng phở 397 Trường Trinh

302 Quốc Tử Giám Nha khoa RIO - 26 Bích Câu 21/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Nha khoa RIO - 26 Bích Câu

303 Quán Ngan, 62-68 Văn Chương
11h30-14h00 ngày 

04/11/2021
Nhóm 1 Quán Ngan, 62-68 Văn Chương

304 Số 2 ngách 35 ngõ Linh Quang 7/11/2021 Nhóm 1 Số 2 ngách 35 ngõ Linh Quang

305 Cửa hàng Vinmart - 19 Trúc Khê Sáng 6/11/2021 Nhóm 1 Cửa hàng Vinmart - 19 Trúc Khê

306 Tòa B chung cư 88 Láng Hạ 8/11/2021 Nhóm 1 Tòa B chung cư 88 Láng Hạ

307 bưu điện VN Post số 95 Đường Nguyễn Chí Thanh 5/11/2021 Nhóm 1 bưu điện VN Post số 95 Đường Nguyễn Chí Thanh

308 Xích bia 68 Nguyên Hồng 
11h00-13h00 ngày 

31/10/2021
Nhóm 2 Xích bia 68 Nguyên Hồng 

309 12 Nguyên Hồng Khoảng 15h 1/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 12 Nguyên Hồng

310 14 láng Hạ Khoảng 15h 1/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 14 láng Hạ

311 ngõ 6 Phương Mai Khoảng 15h 1/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 ngõ 6 Phương Mai

312 114E9 Phương Mai Khoảng 15h 1/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 114E9 Phương Mai

313 Skyline Coffee Garden - 36A Hoàng Cầu 14h30-17h ngày 3/11 Nhóm 1 Skyline Coffee Garden - 36A Hoàng Cầu

314 220 Nguyễn Văn Tuyết Khoảng 12h 3/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 1 220 Nguyễn Văn Tuyết

315 58 ngách 9/1160 Đường Láng 8/11/2021 N.T.H Nhóm 1 58 ngách 9/1160 Đường Láng

316 Ngõ 106 Phố Chùa Láng 8/11/2021 T.T.Đ, 2005 Nhóm 1 Ngõ 106 Phố Chùa Láng

317 Khu căn hộ 54A Vinhomes Nguyễn Chí Thanh 8/11/2021 V.T.N, 2004 Nhóm 1 Khu căn hộ 54A Vinhomes Nguyễn Chí Thanh

318 Bệnh viện Thận Hà Nội 8h ngày 03/11/2021 21h ngày 05/11/2021 Nhóm 1 Bệnh viện Thận Hà Nội

319 28 ngõ 80 Chùa Láng 31/10/2021 Nhóm 2 28 ngõ 80 Chùa Láng

320 Quán bánh mì cột điện 71 Đặng Văn Ngữ
18h-21h ngày 

02/11/2021
Nhóm 2 Quán bánh mì cột điện 71 Đặng Văn Ngữ

321
phòng khám G12, G14 tầng G khoa Khám bệnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Số 1 

Tôn Thất Tùng

thời gian 8h-12h ngày 

28/10/2021
Nhóm 2

phòng khám G12, G14 tầng G khoa Khám bệnh Bệnh 

viện Đại học Y Hà Nội - Số 1 Tôn Thất Tùng

322 Ô Chợ Dừa Salon tóc Mẹ Ớt - 36A Trần Quang Diệu 8/10/2021 22/10/2021 Nhóm 2 Salon tóc Mẹ Ớt - 36A Trần Quang Diệu

323 Vân Đình Quán vịt Khả Lễ 30/10/2021 Nhóm 2 Quán vịt Khả Lễ

324 Hoa Sơn Xóm 1, thôn Miêng Thượng 25/10/2021 1/11/2021 Nhóm 2 Xóm 1, thôn Miêng Thượng

325 Ngọc Hồi Cửa hàng Diệu Linh, đường Vĩnh Quỳnh 15h-19h ngày 3/11/2021 Nhóm 1 Cửa hàng Diệu Linh, đường Vĩnh Quỳnh

Kim Liên

Mê Linh

Ứng Hoà

Thanh Trì

Tiến Thắng

HÀ NỘI

Láng Thượng

Văn Chương

Trung Tự

Trung Liệt

Hoàn Kiếm

Láng Hạ

Đống Đa



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

326 (đang điều tra dịch tễ) 6/11/2021 Đ.V.M Nhóm 1 (đang điều tra dịch tễ)

327 Công ty TNHH Dệt Miền Bắc, BT1-TDP7, Tổng cục 5, Yên Xá 22/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1
Công ty TNHH Dệt Miền Bắc, BT1-TDP7, Tổng cục 

5, Yên Xá

328 Ngõ 167 Yên Xá 22/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Ngõ 167 Yên Xá

329 Phòng trọ ngõ 123/38 Yên Xá
11h30 -14h ngày 

2/11/2021

H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 2 Phòng trọ ngõ 123/38 Yên Xá

330 gần 1A Yên Xá Khoảng 11h 3/11/2021
H.T.T nam, nhân viên giao 

hàng
Nhóm 1 gần 1A Yên Xá

331 99 Tân Triều 31/10/2021 Nhóm 2 99 Tân Triều

332 P 3009 CT5B Yên Xá 29/10/2021 H.T.X, nữ, 1978 Nhóm 2 P 3009 CT5B Yên Xá

333 Tầng 26 tòa nhà CT-8B, Chung cư Đại Thanh 7/11/2021 Nhóm 1 Tầng 26 tòa nhà CT-8B, Chung cư Đại Thanh

334 CT10C, chung cư Đại Thanh 22/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 CT10C, chung cư Đại Thanh

335 Hữu Hòa (chưa rõ mdt) 22/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 (chưa rõ mdt)

336 Vĩnh Quỳnh Xóm 1, thôn Quỳnh Đô 22/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Xóm 1, thôn Quỳnh Đô

Tiêm chủng tại Nhà Văn Hóa thôn Ninh Cầm

13h đến 17h ngày 

9/11/2021 và 7h30 đến 

11h30 ngày 13/11/2021

Nhóm 1

Tiêm chủng tại Nhà Văn Hóa thôn Ninh Cầm

(chỉ 13h đến 17h ngày 9/11/2021 và 7h30 đến 11h30 

ngày 13/11/2021)

Đám cỗ nhà bà Giám ở Ninh Cầm 15/11/2021 Nhóm 1 Đám cỗ nhà bà Giám ở Ninh Cầm

Đám cỗ nhà bà Đảm ở Ninh Cầm 13/11/2021 Nhóm 1 Đám cỗ nhà bà Đảm ở Ninh Cầm

340 TT Sóc Sơn Siêu thị Hapro Mart, ngã tư thị trấn Sóc Sơn
14h45 - 15h30 ngày 

25/10/2021
Nhóm 2 Siêu thị Hapro Mart, ngã tư thị trấn Sóc Sơn

341 Nguyễn Khuê trạm đăng kiểm Nguyên Khuê 11h00 ngày 8/11/2021 Nhóm 1 trạm đăng kiểm Nguyên Khuê

342 cổng kho công ty Van Thăng Long 7h00 ngày 13/11/2021 Nhóm 1 cổng kho công ty Van Thăng Long

343 quán Caphe cách cổng công ty Van Thăng Long 20M  8h00 13/11/2021 Nhóm 1 quán Caphe cách cổng công ty Van Thăng Long 20M

344 Trâu Quỳ Ngõ 150 Ngô Xuân Quảng, TDP Chính Trung 12/11/2021 Nhóm 1 Ngõ 150 Ngô Xuân Quảng, TDP Chính Trung

345 Đa Tốn Tầng 21 tòa S206 Chung cư Vinhome Ocean Park 7/11/2021 Nhóm 1 Tầng 21 Chung cư Vinhome Ocean Park

346 Kim Sơn Phố Keo 2/11/2021 3/11/2021 Nhóm 1 Phố Keo

347 Văn Đức Đội 14 Thôn Chử Xá 7/11/2021 Nhóm 1 Đội 14 Thôn Chử Xá

348 Dương Hà Thôn Hạ 20/10/2021 2/11/2021 Nhóm 2 Thôn Hạ

349 Chợ vải Ninh Hiệp 20/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Chợ vải Ninh Hiệp

350 Thôn 6, thôn 7 từ Baza đến trụ sở công an cũ 4/11/2021 Nhóm 1 Thôn 6, thôn 7 từ Baza đến trụ sở công an cũ

351 Khu vực xung quanh Thạch Sàng đến Miếu Trung thôn 4 4/11/2021 Nhóm 1
Khu vực xung quanh Thạch Sàng đến Miếu Trung 

thôn 4

352 Cửa hàng Miu Miu xóm 6Ninh Hiệp
7h30 đến 19h 

22/10/2021

7h30 đến 18h 

31/10/2021
Nhóm 2 Cửa hàng Miu Miu xóm 6Ninh Hiệp

353 Xóm 4 28/10/2021 31/10/2021 Nhóm 2 Xóm 4

Sóc Sơn

Tân Dân

Gia Lâm

Ninh Hiệp

Thanh Trì

Đông Anh

Tiên Dương

HÀ NỘI

Tả Thanh Oai

Tân Triều



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

354 Quán nướng HÀ Thành 18h30 20/10/2021 Nhóm 2 Quán nướng HÀ Thành 

355 Hà Huy Tập 
Kho trung chuyển nhà xe Trọng Tấn và Công ty TNHH Tuyết Nhi tại địa điểm: Trụ 

cầu H3, gầm cầu Thanh Trì, tổ 2 phường Lĩnh Nam
16/10/2021 25/10/2021 Nhóm 2

Kho trung chuyển nhà xe Trọng Tấn và Công ty 

TNHH Tuyết Nhi tại địa điểm: Trụ cầu H3, gầm cầu 

Thanh Trì, tổ 2 phường Lĩnh Nam

356 Dương Xá Thôn Thuận Quang 29/10/2021 N.T.T Nhóm 2 Thôn Thuận Quang

357 Thị Trấn Chúc Sơn Tổ dân phố Hòa Sơn 4/11/2021 Nhóm 1 Tổ dân phố Hòa Sơn

358 Phụng Châu thôn Long Châu Miếu 22/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 thôn Long Châu Miếu

359 Hoàng Văn Thụ thôn Văn Mỹ 22/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 thôn Văn Mỹ

360 Tốt Động xóm Trại 22/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 xóm Trại

361 Ngọc Hòa thôn Cầu 22/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 thôn Cầu

362 Nhà hàng Sơn Dương, thôn Cao Sơn 30/10/2021 Nhóm 2 Nhà hàng Sơn Dương, thôn Cao Sơn

363 thôn Cao Sơn 22/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 thôn Cao Sơn

364 thôn Đồng Nanh 5/11/2021 Nhóm 1 thôn Đồng Nanh

365 Hub Long Biên 53 Bát Khối 4/11/2021 Nhóm 1 Hub Long Biên 53 Bát Khối

366 Vinmart Bát Khối 2/11/2021 Nhóm 2 Vinmart Bát Khối

367 Phúc Lợi Vinhomes Symphony Phúc Lợi. 31/10/2021 2/11/2021 N.T.N.A, SN 2000 Nhóm 2 Vinhomes Symphony Phúc Lợi.

368 Sài Đồng
Công ty TNHH Shopee Express - Kho chính: lô 17-19-20 và Kho phụ: C1 C2 - 386 

Nguyễn Văn Linh - KCN Đại Từ
20/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1

Công ty TNHH Shopee Express - Kho chính: lô 17-

19-20 và Kho phụ: C1 C2 - 386 Nguyễn Văn Linh - 

KCN Đại Từ

369 Ngọc Lâm Cửa hàng thịt lợn Chợ Gia Lâm (trước số nhà 38 ngõ Nguyễn Văn Cừ
14h30-19h các ngày từ 

19-29/10/2021
Nhóm 2

Cửa hàng thịt lợn Chợ Gia Lâm (trước số nhà 38 ngõ 

Nguyễn Văn Cừ

370 Thạch Bàn Kho Shopee khu công nghiệp Đài Tư 20/10/2021 1/11/2021 Nhóm 2 Kho Shopee khu công nghiệp Đài Tư

371 Đức Giang Bệnh viện ĐK Đức Giang, 54 Trường Lâm 24/10/2021 24/10/2021
M.T.P.T, nữ, sinh năm 1997; 

P.T.H, nữ, sinh năm 1993
Nhóm 2

Bệnh viện ĐK Đức Giang, 54 Trường Lâm chỉ ngày 

24/10/2021

372 Số 20, đường Lê Lợi 28/10/2021 Nhóm 2 Số 20, đường Lê Lợi

373 Tổ 2 29/10/2021 Nhóm 2 Tổ 2 phường Lương Khánh Thiện

374
Cửa hàng vàng bạc Duy Hiển, địa chỉ tại số nhà 18-19, Ngõ 1, đường Biên Hòa,  

thuộc Tổ 1
24/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1

Cửa hàng vàng bạc Duy Hiển, địa chỉ tại số nhà 18-

19, Ngõ 1, đường Biên Hòa,  thuộc Tổ 1

375 Tổ 4 3/11/2021 BN938432 Nhóm 1 Tổ 4 phường Lương Khánh Thiện

376 Liêm Tiết thôn Văn Lâm 2 14/10/2021 28/10/2021
N.V.T, là nam giới, sinh năm 

1968
Nhóm 2 thôn Văn Lâm 2

377 Xã Đình Xá Thôn 1 19/10/2021 22/10/2021 Nhóm 2 Thôn 1

378 Lê Hồng Phong Tổ 2 6/11/2021
BN869.481; BN 886254, ca 

bệnh 960.428
Nhóm 1 Tổ 2 phường Lê Hồng Phong

379 Tổ 8 28/10/2021
H.N.Đ, là nam giới, sinh năm 

2013
Nhóm 2 Tổ 8

380 Tổ 4 29/10/2021 Nhóm 2 Tổ 4

381 Thôn Lê Lợi 8/11/2021 BN 971554 Nhóm 1 Thôn Lê Lợi

382 Thôn 6 31/10/2021 BN 914194 Nhóm 2 Thôn 6

383 Thôn Lê Lợi 24/10/2021 28/10/2021 BN905.343 Nhóm 2 Thôn Lê Lợi

384 Duy Tiên Bạch Thượng Thôn Thần Nữ 8/11/2021 BN 971555 Nhóm 1 Thôn Thần Nữ

385 An Lão Thôn Vĩnh Tứ 30/10/2021 12/11/2021 4 ca cộng đồng Nhóm 1 Thôn Vĩnh Tứ

386 Bình Mỹ Trung tâm y tế huyện Bình Lục (Khoa Truyền nhiễm) 12/11/2021 Nhóm 1 Trung tâm y tế huyện Bình Lục (Khoa Truyền nhiễm)

387 Thôn Bến 27/10/2021 2 ca Nhóm 2 Thôn Bến

388 Thượng Đồng 27/10/2021 P.V.D, nam, 1956 Nhóm 2 Thượng Đồng

389 Thanh Hà Công ty may H.P.T 2/11/2021 15/11/2021 Chùm 12 ca F0 Nhóm 1 Công ty may H.P.T

Gia Lâm

Long Biên

Bình Lục

Chương Mỹ

TP Phủ Lý

Lương Khánh Thiện

Trung Lương

HÀ NAM

HÀ NỘI

Long Biên

Tiên Phương

Thanh Liêm

Xã Phù Vân

Minh Khai



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

390 Tiểu khu 1 14/10/2021 28/10/2021 Nhóm 2 Tiểu khu 1

391 Tiểu khu Minh Phú 26/10/2021 F1 của BN 889805 Nhóm 2 Tiểu khu Minh Phú

392 Tiểu khu Kiện 27/10/2021
BN 886251; BN 886252; BN 

886253
Nhóm 2 Tiểu khu Kiện

393 Thị trấn Tân Thanh Tổ dân phố Lã 19/10/2021 22/10/2021 Nhóm 2 Tổ dân phố Lã

394 Thanh Nghi Thôn Bồng Lạng 22/10/2021 BN 878463, BN 878464 Nhóm 2 Thôn Bồng Lạc

395 Kim Bảng Thi Sơn Xóm 1 Thôn 1 28/10/2021 Nhóm 2 Xóm 1 Thôn 1

396 Trạm Y tế xã Yên Thổ 1/11/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Quán ăn Tiệp Huyền tổ 6

397 xóm Nà Sài 1/11/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Sân Golf Lương Sơn Hòa Bình

398 TP Cao Bằng Đề Thám bến xe khách liên tỉnh Cao Bằng
10h00 phút đến 11h30 

phút ngày 04/11/2021
Nhóm 1 bến xe khách liên tỉnh Cao Bằng

399 Quảng Hoà Phúc Sen quán bán dao "Cửu", xóm Tiến Minh

16 giờ 50 phút đến 17h 

giờ 15 phút ngày 

10/11/2021

Nhóm 1 quán bán dao "Cửu", xóm Tiến Minh

400 Quán cơm Hải Phòng 7/11/2021 10/11/2021 Nhóm 1 Quán cơm Hải Phòng

401 Café bà Hương 7/11/2021 10/11/2021 Nhóm 1 Café bà Hương

402 Trà Lĩnh Cửa khẩu Trà Lĩnh
12 giờ 45 phút ngày 

07/11/2021

16 giờ 30 phút ngày 

10/11/2021
Nhóm 1 Cửa khẩu Trà Lĩnh

403 Đoài Dương 1 đoạn khu phố Thông Huế 6/11/2021 Nhóm 1 1 đoạn khu phố Thông Huế

404 Bãi mía xã Bản Giang Sáng 5/11 Nhóm 1 Bãi mía xã Bản Giang

405 Trường THCS xã Bản Giang 27/10/2021 9/11/2021 2 ca cộng đồng Nhóm 1 Trường THCS xã Bản Giang

406 Bản Tẩn Phủ Nhiêu xã Bản Giang 10/11/2021 Nhóm 1 Bản Tẩn Phủ Nhiêu xã Bản Giang

407 Quầy bán tạp hoá trước cổng trường THCS Bản Giang Sáng 4/11/2021 2 ca cộng đồng Nhóm 1 Quầy bán tạp hoá trước cổng trường THCS Bản Giang

408 1/11/2021

05/11/2021 (thời gian 

sáng 7h-7h30, chiều 

16h00-16h30)

Nhóm 1

409 22/9/2021
30/10/2021( thời gian 

16h-16h30 hàng ngày)
Nhóm 2

410 Hiệu thuốc của Vàng Văn Pèng
3/11/2021 (thời gian 

18h00-18h30)
Nhóm 1 Hiệu thuốc của Vàng Văn Pèng

411 Trạm Y tế xã Bản Giang cũ và nhà văn hoá bản Đoàn Kết 21/10/2021 28/10/2021 BN 954724 Nhóm 2
Trạm Y tế xã Bẩn Giang cũ và nhà văn hoá bản Đoàn 

Kết

412 TP Lai Châu Phường Đông Phong Số nhà 002 Phạm Văn Ngữ tổ 25 17h ngày 1/11/2021 Nhóm 2 Số nhà 002 Phạm Văn Ngữ tổ 25

413 Yên Thủy Ngọc Lương (Đang điều tra dịch tễ) 11/11/2021 Nhóm 1 (Đang điều tra dịch tễ)

414 Lương Sơn Sân Golf Lương Sơn Hòa Bình 31/10/2021 Nhóm 2 Sân Golf Lương Sơn Hòa Bình

415 Xã Tân Quang Thôn Nghĩa Trai 6/11/2021 Nhóm 1 Thôn Nghĩa Trai

416 Xã Trưng Trắc Xóm Đình, thôn Mộc Tỵ 6/11/2021 Nhóm 1 Xóm Đình, thôn Mộc Tỵ

Trùng Khánh

Trường mầm non Bản Giang

HƯNG YÊN

CAO BẰNG

Bảo Lâm

LAI CHÂU

Huyện Tam Đường

Văn Lâm

HÀ NAM

Kiện Khê

Trường mầm non Bản Giang

Yên Thổ

Thanh Liêm

Xã Bản Giang

Thị trấn Trà Lĩnh



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

417 Thôn Xuân Lôi 5/11/2021 Nhóm 1 Thôn Xuân Lôi

418 Thôn Đình Dù 5/11/2021 Nhóm 1 Thôn Đình Dù

419 Thôn Thị Trung (thiết lập cách ly YT từ 6/11/2021) 6/11/2021 Nhóm 1 Thôn Thị Trung (thiết lập cách ly YT từ 6/11/2021)

420 Yên Mỹ Tân Lập Thôn Liêu Hạ 11/11/2021 N.V.Đ, nam, 1988 Nhóm 1 Thôn Liêu Hạ

421 Kim Động Xã Toàn Thắng Xóm 9 thôn An Xá 5/11/2021 Nhóm 1 Xóm 9 thôn An Xá

422 Nhà bán cháo, số nhà 337 - 15/335 Lê Văn Lương 27/10/2021 3/11/2021 N.T.H, nữ, 1955 Nhóm 1 Nhà bán cháo, số nhà 337 Lê Văn Lương

423 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hưng Yên 27/10/2021 13/11/2021 N.T.H, nữ, 1955 Nhóm 1 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hưng Yên 

424 Thủy Nguyên Hòa Bình Thôn 6 30/10/2021 3/11/2021 Nhóm 1 Thôn 6 xã Hòa Bình

425 Tràng Minh Tổ Hạnh Phúc 2 8/11/2021 Nhóm 1 Tổ Hạnh Phúc 2

426 Văn Đẩu 8/11/2021 Nhóm 1

427 Đồng Tử 3 8/11/2021 Nhóm 1 Đồng Tử 3

428 Ngõ 35 8/11/2021 Nhóm 1 Ngõ 35

429 Hồng Bàng Hoàng Văn Thụ Ngõ 23 Lê Đại Hành 8/11/2021 Nhóm 1 Ngõ 23 Lê Đại Hành

430 Thôn Lang Thượng 8/11/2021 Nhóm 1 Thôn Lang Thượng

431 Thôn Tân Lang 8/11/2021 Nhóm 1 Thôn Tân Lang

432 trường mầm non An Đồng 3/11/2021 5/11/2021 Nhóm 1 trường mầm non An Đồng

433 trường tiểu học An Đồng 3/11/2021 5/11/2021 Nhóm 1 trường tiểu học An Đồng

434 THCS An Đồng 3/11/2021 5/11/2021 Nhóm 1 THCS An Đồng

435 Khu công nghiệp Tràng Duệ Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng 3/11/2021 Nhóm 1 Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

436 xã Hồng Phong thôn Đình Ngọ 31/10/2021 Nhóm 2 thôn Đình Ngọ

437
Khu vực đăng kí thủ tục nhập học và khám sức khoẻ của Trường Đại học Hàng Hải 

Việt Nam

9h50 đến 10h15 ngày 

02/11/2021
Nhóm 2

Khu vực đăng kí thủ tục nhập học và khám sức khoẻ 

của Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

438
Khu giảng đường C1, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, lớp Kỹ năng Viết 1 

(N05) tại phòng 701

7h-10h ngày 

04/11/2021 và 

05/11/2021

Nhóm 1
Khu giảng đường C1, Trường Đại học Hàng Hải Việt 

Nam, lớp Kỹ năng Viết 1 (N05) tại phòng 701

439 lớp Kỹ năng Đọc 1 (N06) tại phòng 605, giảng đường C2

10h-11h50 ngày 

04/11/2021 và 

05/11/2021

Nhóm 1
lớp Kỹ năng Đọc 1 (N06) tại phòng 605, giảng 

đường C2

Nhà nghỉ Hoa Cau 130/292 Lạch Tray Chiều 11/11/2021 16/11/2021 Nhóm 1 Nhà nghỉ Hoa Cau 130/292 Lạch Tray

441 Siêu thị Aeon Mall (khu vực ăn uống)

10h30 – 11h00 ngày 

02/11/2021 và  20h00 – 

21h30 ngày 03/11/2021

Nhóm 1 Siêu thị Aeon Mall (khu vực ăn uống)

Kênh Dương

Đồng Quốc Bình

Lê Chân

An Tảo

HẢI PHÒNG

An Dương

HƯNG YÊN

An Lão

TP Hưng Yên

Kiến An

Văn Lâm

Phù Liễn

An Đồng

Xã Đình Dù

Mỹ Đức



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

442 Niệm Nghĩa tòa nhà Bạch Đằng 268 Trần Nguyên Hãn 1/11/2021 4/11/2021 Nhóm 1 tòa nhà Bạch Đằng 268 Trần Nguyên Hãn

443 Hồ Nam 324 Tô Hiệu 9h30 ngày 2/11/2021 Nhóm 2 324 Tô Hiệu

444 Hạ Long Hà Khẩu Tổ 80 Khu 8 3/11/2021 Nhóm 1 Tổ 80 Khu 8 

445 Thanh Sơn (Đang điều tra dịch tễ) 11/11/2021 Nhóm 1 (Đang điều tra dịch tễ)

446 Yên Thanh TNHH Sao Vàng Uông Bí 8/11/2021 Nhóm 1 TNHH Sao Vàng Uông Bí

447 Tân Nương 13/11/2021 H.V.S, nam, 1993 Nhóm 1 Tân Nương

448 129 Tân Trung 13/11/2021 L.V.C, nam, 1990 Nhóm 1 129 Tân Trung

449 Hải Hà Quảng Chính Công Ty TNHH Khu Công Nghiệp Texhong Hải Hà 13/11/2021 3 ca dương tính Nhóm 1 Công Ty TNHH Khu Công Nghiệp Texhong Hải Hà

450 Hiệp Hòa Thôn 7 5/11/2021 Nhóm 1 Thôn 7 Hiệp Hòa

451 Sông Khoai Thôn 6 5/11/2021 Nhóm 1 Thôn 6 Sông Khoai

452 Mạo Khê

Khu Vinhx Thông

Khu Vĩnh SƠn

Khu Vĩnh Xuân

11/11/2021 Nhóm 1

Khu Vinhx Thông

Khu Vĩnh SƠn

Khu Vĩnh Xuân

453 Đông Triều (Đang điều tra dịch tễ) 11/11/2021 Nhóm 1 (Đang điều tra dịch tễ)

454 Hồng Thái Tây Lâm Xá 1 3/11/2021 Nhóm 1 Lâm Xá 1

455  Hoàng Quế khu Tràng Bạch 3/11/2021 Nhóm 1 khu Tràng Bạch

456 Phú Hòa Xóm đầu làng Bà Khê 2/11/2021 Nhóm 2 Xóm đầu làng Bà Khê

457 An Thịnh Xóm Trại - Lôi Châu 3/11/2021 Nhóm 1 Xóm Trại - Lôi Châu

458 Xã Quang Phú thôn Lĩnh Mai 20/10/2021 Nhóm 2 thôn Lĩnh Mai

459 Cụm dân cư xóm Cổng trường của 2 thôn Đồng Thôn, Thượng Thôn 27/10/2021 Nhóm 2
Cụm dân cư xóm Cổng trường của 2 thôn Đồng 

Thôn, Thượng Thôn

460 thôn Đồng Thôn 27/10/2021 Nhóm 2 thôn Đồng Thôn

461 Xã Tam Giang Thôn Vọng Nguyệt 22/10/2021 Nhóm 2 Thôn Vọng Nguyệt

462 Cung Kiệm 2/11/2021 Nhóm 2 Cung Kiệm

463 Đồng Chuế 30/10/2021 Nhóm 2 Đồng Chuế

464 Mai Ổ 4/11/2021 Nhóm 1 Mai Ổ

465 Trạc Nhiệt 1/11/2021 Nhóm 2 Trạc Nhiệt

466 Trúc Ổ 31/10/2021 Nhóm 2 Trúc Ổ

467 Phượng Mao Mao Dộc, Mao Lại, Mao Trung 1/11/2021 Nhóm 2 Mao Dộc, Mao Lại, Mao Trung

468 Nam Sơn Công Ty SL Vina thuộc khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh 31/10/2021 Nhóm 2

469 Xã Ngọc Xá Thôn Hữu Bằng 14/10/2021 28/10/2021 Nhóm 2 Thôn Hữu Bằng

470 Bằng An Phán Lâm 2/11/2021 Nhóm 2 Phán Lâm

471 Đào Viên Cổng 1/11/2021 Nhóm 2 Cổng

472 Thôn Giang Liễu 4/11/2021 Nhóm 1 Thôn Giang Liễu

Yên Phong

Lê Chân

HẢI PHÒNG

BẮC NINH

Uông Bí

Đông Triều

Quảng Yên

Quế Võ

Lương Tài

Mộ Đạo

QUẢNG NINH

Xã Phương Liễu

(Cấp độ 4)

Đông Tiến

Nhân Hoà

Tân BìnhĐầm Hà



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

473 Phương Cầu 3/11/2021 Nhóm 1 Phương Cầu

474 Công ty KHVATEC Hà Nội 31/10/2021 7/11/2021 Nhóm 1 Công ty KHVATEC Hà Nội

475 Chợ Do Nha, chợ Giang Liễu 31/10/2021 7/11/2021 Nhóm 1 Chợ Do Nha, chợ Giang Liễu

476 Thôn Hà Liễu 14/10/2021 28/10/2021 Nhóm 2 Thôn Hà Liễu

477 An Trạch 4/11/2021 Nhóm 1 An Trạch

478 (Đang điều tra dịch tễ) 1/112021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 (Đang điều tra dịch tễ)

479 Thôn Đoàn Kết 14/10/2021 28/10/2021 Nhóm 2 Thôn Đoàn Kết

480 Nhà hàng Nhắng Nướng Phương Kún, đường 24, khu 1
19h00-23h00 ngày 

07/11/2021
Nhóm 1

Nhà hàng Nhắng Nướng Phương Kún, đường 24, 

khu 1

481 Khu 4 14/10/2021 28/10/2021 Nhóm 2 Khu 4

482 Khu 3 21/10/2021 Nhóm 2 Khu 3

483 Xuân Thuỷ 5/11/2021 Nhóm 1 Xuân Thuỷ

484 Đôn Viên Hạ 2/11/2021 Nhóm 2 Đôn Viên Hạ

485 Lạc Xá 1/11/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Lạc Xá

486 Vĩnh Thế, Ngư Đại 31/10/2021 Nhóm 2 Vĩnh Thế, Ngư Đại

487 Công Cối, Xuân Bình 1/11/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Công Cối, Xuân Bình

488 Liễn Hạ 2/11/2021 Nhóm 2 Liễn Hạ

489 Tập Ninh 4/11/2021 Nhóm 1 Tập Ninh

490 (Đang điều tra dịch tễ) 1/11/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 (Đang điều tra dịch tễ)

491 Thôn Mai Thôn 21/10/2021 Nhóm 2 Thôn Mai Thôn

492 Phú Vân 31/10/2021 Nhóm 2 Phú Vân

493 Thôn Phong Cốc, Thôn Kiều Lương 22/10/2021 Nhóm 2 Thôn Phong Cốc, Thôn Kiều Lương

494 Xã Châu Phong Thôn Châu Cầu 22/10/2021 Nhóm 2 Thôn Châu Cầu

495 Nghiêm Xá 30/10/2021 Nhóm 2 Nghiêm Xá

496 thôn Guột 27/10/2021 Nhóm 2 thôn Guột

497 Vân Xá 2/11/2021 Nhóm 2 Vân Xá

498 Thôn Mai Cương 21/10/2021 Nhóm 2 Thôn Mai Cương

499 Nhà hàng Phương Loan, Thôn Hữu Bằng
6h30-7h30 ngày 

23/10/2021

6h30-7h30 ngày 

27/10/2021
Nhóm 2 Nhà hàng Phương Loan, Thôn Hữu Bằng

500 Quán cơm bình dân Chi Tuấn, Thôn Hữu Bằng
18h50-19h20 ngày 

23/10/2021

18h50-19h20 ngày 

26/10/2021
Nhóm 2 Quán cơm bình dân Chi Tuấn, Thôn Hữu Bằng

501 Quán tạp hóa Dũng Long, Thôn Hữu Bằng
19h20-20h30 ngày 

23/10/2021

19h20-20h30 ngày 

26/10/2021
Nhóm 2 Quán tạp hóa Dũng Long, Thôn Hữu Bằng

502 Giang Liễu 29/10/2021 Nhóm 2 Giang Liễu

503 Do Nha 1/11/2021 3 ca cộng đồng Nhóm 2 Do Nha

504 21/10/2021 Nhóm 2

Xã Cách Bi

Đại Xuân

Phương Liễu (Cấp độ 3)

BẮC NINH Ngọc Xá

Quế Võ

Xã Phù Lãng

Xã Chi Lăng

Xã Phương Liễu

(Cấp độ 4)

Xã Việt Hùng

TT Phố Mới

Quế Tân

Xã Đức Long



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

505 Trường THPT Quế Võ 1 21/10/2021 Nhóm 2

506 Trường mầm non thị trấn Phố Mới 9/10/2021 21/10/2021 Nhóm 2

507 Khu 4 27/10/2021 Nhóm 2 Khu 4

508 Ngăm Mạc 7/11/2021 Nhóm 1 Ngăm Mạc

509 Khu vực 1, Khu vực 2 - Ngọc Tỉnh 7/11/2021 Nhóm 1 Khu vực 1, Khu vực 2 - Ngọc Tỉnh

510 Ngăm Lương 1/11/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Ngăm Lương

511 Du Tràng 7/11/2021 Nhóm 1 Du Tràng

512 Xóm Thái Bình, Hữu Ái 29/10/2021 Nhóm 2 Xóm Thái Bình, Hữu Ái

513 Xóm Tía, Tiêu Xá 30/10/2021 Nhóm 2 Xóm Tía, Tiêu Xá

514 Bình Dương thôn Bùng 22/10/2021 Nhóm 2 Thôn Bùng

515 Cây rút tiền cạnh ngân hàng Agribank chi nhánh Phố Dâu, ngã tư Phố Dâu
9h-8h10 ngày 

10/11/2021
Nhóm 1

Cây rút tiền cạnh ngân hàng Agribank chi nhánh Phố 

Dâu, ngã tư Phố Dâu

516 Cây rút tiền ngân hàng Vietcombank, gần cổng khu công  Khai Sơn
8h20-8h30 ngày 

10/11/2021
Nhóm 1

Cây rút tiền ngân hàng Vietcombank, gần cổng khu 

công  Khai Sơn

517 Cụm dân cư Thanh Hoài 6/11/2021 Nhóm 1 Cụm dân cư Thanh Hoài

518 Đám hiếu, trưởng nam Đỗ Công Lượng, phố Khám
9h30-10h30 ngày 

09/11/2021
Nhóm 1 Đám hiếu, trưởng nam Đỗ Công Lượng, phố Khám

519 Đám hiếu, trưởng nam Nguyễn Công Tươi, phố Khám
9h30-10h30 ngày 

09/11/2021
Nhóm 1 Đám hiếu, trưởng nam Nguyễn Công Tươi, phố Khám

520 Ninh Xá Quán ăn sáng nhà anh Tuấn, Phố Mới
7h00-9h00 ngày 

08/11/2021
Nhóm 1 Quán ăn sáng nhà anh Tuấn, Phố Mới

521 Ngân hàng Agribank chi nhánh tại ngã tư Đông Côi
15h00-16h00 ngày 

08/11/2021
Nhóm 1 Ngân hàng Agribank chi nhánh tại ngã tư Đông Côi

522 Khu ký túc xá E3-T07 Trường Đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân 6/11/2021 Nhóm 1
Khu ký túc xá E3-T07 Trường Đại học kỹ thuật hậu 

cần công an nhân dân

523 Đồng Nguyên Nhà máy Acecook Việt Nam 8/11/2021 N.V.Đ, nam, 1988 Nhóm 1 Nhà máy Acecook Việt Nam

524 Tân Hồng Quán cháo lòng Huấn Dụng - Khu phố Dương Lôi
7h30-9h00 ngày 

06/11/2021
Nhóm 1 Quán cháo lòng Huấn Dụng - Khu phố Dương Lôi

525 Quán bún bò huế Cô Chi
7h00-7h45 ngày 

10/11/2021
Nhóm 1 Quán bún bò huế Cô Chi

526 Quán phở bò Nam Định (cách nhà văn hoá thôn Đại Trung khoảng 50m)
19j10-19h30 ngày 

10/11/2021
Nhóm 1

Quán phở bò Nam Định (cách nhà văn hoá thôn Đại 

Trung khoảng 50m)

527 Nội Duệ Cửa hàng cắt tóc Minh Cúc, chợ Đình Cả 3/11/2021 7/11/2021 Nhóm 1 Cửa hàng cắt tóc Minh Cúc, chợ Đình Cả

528 xã Hoàn Sơn Quán Nhất Nướng, Phố Đồng Xép
19h30 - 22h00 ngày 

31/10/2021
Nhóm 2 Quán Nhất Nướng, Phố Đồng Xép

529 Quán rửa xe (biển hiệu Hoàn Sơn), số nhà 224 đường Đa Cẩu
19h00-20h00 ngày 

07/11/2021
Nhóm 1

Quán rửa xe (biển hiệu Hoàn Sơn), số nhà 224 đường 

Đa Cẩu

530 Nhà hàng Buffet 99k, Giáp nhà nghỉ Nga Tây, Khu Thái Bảo
18h00-22h00 ngày 

28/10/2021
Nhóm 2

Nhà hàng Buffet 99k, Giáp nhà nghỉ Nga Tây, Khu 

Thái Bảo

531 Quán Phở Khoa Số 92 Thái Bảo
7h30 - 8h00 ngày 

23/10/2021

7h30 - 8h00 ngày 

27/10/2021
Nhóm 2 Quán Phở Khoa Số 92 Thái Bảo

532 Quán phở bò Nam Định, số 97 tỉnh lộ 278 Thái Bảo
12h00-13h00 ngày 

27/10/2021
Nhóm 2 Quán phở bò Nam Định, số 97 tỉnh lộ 278 Thái Bảo

533 Khu Đông Dương Núi 14/10/2021 28/10/2021 Nhóm 2 Khu Đông Dương Núi

534 1/11/2021 3 ca cộng đồng Nhóm 2 Phường Nam Sơn (Cấp độ 3)

535 Cửa hàng xe máy Đức Nhật, khu đất Lãm Làng 27/10/2021 3/11/2021 Nhóm 1 Cửa hàng xe máy Đức Nhật, khu đất Lãm Làng

536 Quán ăn sáng Phở Đáp Cầu Chung Mười, khu đất Lãm Làng 27/10/2021 3/11/2021 Nhóm 1
Quán ăn sáng Phở Đáp Cầu Chung Mười, khu đất 

Lãm Làng

Tiên Du

Đại Đồng

Thuận Thành

Thanh Khương

Thành phố Bắc Ninh

BẮC NINH

Gia Bình

Quế Võ

Vân Dương

Gia Đông

thị trấn Hồ

Lãng Ngâm (Cấp độ 3)

Giang Sơn ( Cấp độ 3)

TX Từ Sơn

Nam Sơn

(Cấp độ 3)



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

537 Quán Cơm 79, Lãm Làng 27/10/2021 3/11/2021 Nhóm 1 Quán Cơm 79, Lãm Làng

538 (đang điều tra dịch tễ) 1/11/2021 4 ca cộng đồng Nhóm 2 (đang điều tra dịch tễ)

539 Vạn An (Cấp độ 3) 8/11/2021 Nhóm 1 Vạn An (Cấp độ 3)

540 Quán cháo dinh dưỡng T.Đ số 44 Phố Vũ, khu 3 16/10/2021 21/10/2021 Nhóm 2 Quán cháo dinh dưỡng T.Đ số 44 Phố Vũ, khu 3

541 Trường tiểu học Đại Phúc, khu 3 16/10/2021 21/10/2021 Nhóm 2 Trường tiểu học Đại Phúc, khu 3

542 Chung cư Cường Thịnh 11/10/2021
Chùm 3 ca bệnh trong một gia 

đình
Nhóm 1 Chung cư Cường Thịnh

543 Quán cơm bình dân - Phở Cường 23 hàng muối Hà Nội
11h30-12h30 ngày 3/11 

và 4/11/2021
Nhóm 1

Quán cơm bình dân - Phở Cường 23 hàng muối Hà 

Nội

544 Khu Khả Lễ 27/10/2021 Nhóm 2 Khu Khả Lễ

545 Yên Khánh Khánh Thành Xóm 4 31/10/2021 BN 916773 Nhóm 2 Xóm 4

546 Quang Sơn Nhà máy Xi măng Vicem Tam Điệp 7/11/2021 10/11/2021 Nhóm 1 Nhà máy Xi măng Vicem Tam Điệp

547 Tổ 8,9,10 (gồm  208 hộ dân, 779 nhân khẩu) 13/11/2021 Tổ 8,9,10 phường Nam Sơn Nhóm 1 Tổ 8,9,10 phường Nam Sơn

548 Tổ 21 13/11/2021 BN nam, 1947 Nhóm 1 Tổ 21

549 Tổ 9 7/11/2021 10/11/2021 Nhóm 1 Tổ 9

550 Bắc Sơn phòng khám Đa khoa Trí Đức
16h chiều ngày 

10/11/2021
Nhóm 1 phòng khám Đa khoa Trí Đức

551 Phường Đông Thành Nhà hàng hải sản Quang Dũng, Phố 4, Ngô Quyền
19h00-20h30 ngày 

31/10/2021
Nhóm 2 Nhà hàng hải sản Quang Dũng, Phố 4, Ngô Quyền

552 Phường Nam Thành Eco Homestay, ngõ 322, đường 30/6, Phố Phúc Trì 20h30 ngày 31/10/2021 Nhóm 2 Eco Homestay, ngõ 322, đường 30/6, Phố Phúc Trì

553 Huyện Kiến Xương Xã Vũ Lễ 22/10/2021 4/11/2021 L.T.P, 1954 Nhóm 1 Xã Vũ Lễ

554 Vũ Lăng 12/11/2021 Nhóm 1 Vũ Lăng

555 Nhà máy may Tân Đệ 6 11/11/2021 Nhóm 1 Nhà máy may Tân Đệ 6

556
Công an huyện Vũ Thư

( khu vực lấy giất căn cước)
8h30 đến 9h 10/11/2021 Nhóm 1

Công an huyện Vũ Thư

( khu vực lấy giất căn cước)

Thị Trấn Vũ Thư (đang điều tra dịch tễ) 16/11/2021 8 ca cộng đồng Nhóm 1 (đang điều tra dịch tễ)

558 Nguyên Xá Công ty may xuất khẩu Quang Huy, xã Nguyên Xá 28/10/2021 16/11/2021 Nhóm 1 Công ty may xuất khẩu Quang Huy, xã Nguyên Xá

559 Duy Nhất 28/10/2021 15/11/2021 Nhóm 1 Duy Nhất

560 Vũ Tiến Hiệu thuốc Ngọc Hoa
8h30 đến 9h ngày 

8/11/2021
Nhóm 1 Hiệu thuốc Ngọc Hoa

561 Hồng Phong quầy thuốc Trường Mai, thôn Tân Phong
9h30 ngày 9/11/2021 

đến 11/11/2021
Nhóm 1 quầy thuốc Trường Mai, thôn Tân Phong

562 Vũ Đoài, Công ty TNHH Công nghệ May mặc Spectre Việt Nam xóm 4 28/10/2021 16/11/2021 Nhóm 1
Công ty TNHH Công nghệ May mặc Spectre Việt 

Nam xóm 4

563

Xã Hoà Bình, Hồng Phong, Việt 

Thuận, Hiệp Hoà, Minh Lãng, 

Song Lãng, Tam Quang, Phúc 

Thành

15/11/2021 Chùm nhiều ca F0 trong ngày Nhóm 1
Xã Hoà Bình, Hồng Phong, Việt Thuận, Hiệp Hoà, 

Minh Lãng, Song Lãng, Tam Quang, Phúc Thành

564 Hưng Hà Hồng Minh Thôn Tịnh Xuyên 7/11/2021 Đ.X.Q, nam, 1993 Nhóm 1 Thôn Tịnh Xuyên

565 Đông Hưng Minh Phú thôn Cao Phú 12/11/2021 Nhóm 1 thôn Cao Phú

566 Tiền Hải Vũ Lăng 14 hộ dân với 37 nhân khẩu tại khu dân cư thôn Hưng Đạo 12/11/2021 Nhóm 1
14 hộ dân với 37 nhân khẩu tại khu dân cư thôn 

Hưng Đạo

Phường Võ Cường

TP Ninh Bình

Thành phố Bắc Ninh

NINH BÌNH

BẮC NINH

THÁI BÌNH

TP Tam Điệp

Đại Phúc

Vân Dương

Minh Quang

Huyện Vũ Thư

Nam Sơn



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

567

Công ty TNHH TAV, công Ty Tân Đệ 1 và Tân Đệ 2, công ty Cotec, công ty 

Pongshin, công ty nhựa  Cotec, công ty Ovory Việt Nam(thuộc các khu CN thành 

phố Thái Bình)

28/10/2021 15/11/2021 Nhóm 1

Công ty TNHH TAV, công Ty Tân Đệ, công ty Cotec, 

công ty Pongshin (thuộc các khu CN thành phố Thái 

Bình)

568

Xã Phú Xuân, Đông Hoà, Vũ 

Phúc, phường Hoàng Diệu, Tiền 

Phong

15-Nov Chùm nhiều ca F0 trong ngày Nhóm 1
Xã Phú Xuân, Đông Hoà, Vũ Phúc, phường Hoàng 

Diệu, Tiền Phong

569 Quang Trung Phòng Cấp cứu 01, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
12h-13h ngày 

11/11/2021
Nhóm 1

Phòng Cấp cứu 01, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thái Bình (12h-13h ngày 11/11/2021)

570 Kỳ Bá Thành

Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa:

- Khu khám sàng lọc 8h300 đến 8h39

- Phòng khám Nội số 2 8h30 đến 9h30

- Khu xét nghiệm, khu chụp X quang 8h45 đến 9h30

- Phòng siêu âm 9h38 đến 9h48

8h30 đến 10h30 ngày 

10/11/2021
Nhóm 1

Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa:

- Khu khám sàng lọc 8h300 đến 8h39

- Phòng khám Nội số 2 8h30 đến 9h30

- Khu xét nghiệm, khu chụp X quang 8h45 đến 9h30

- Phòng siêu âm 9h38 đến 9h48

571 Vũ Chính Bệnh viện Phổi Thái Bình (Khu sàng lọc, xn COVID-19) 12h00 ngày 2/11/2021 Nhóm 2
Bệnh viện Phổi Thái Bình (Khu sàng lọc, xn COVID-

19) chỉ ngày 2/11/2021

572 Bệnh viện Nhi Thái Bình (Khu vực lấy kết quả XN COVID-19)
17h-18h30 ngày 

12/11/2021
Nhóm 1

Bệnh viện Nhi Thái Bình (Khu vực lấy kết quả XN 

COVID-19) chỉ 17h-18h30 ngày 12/11/2021)

573 Bệnh viện Nhi Thái Bình (Khu vực gửi xe, khai báo y tế, lấy mẫu XN COVID-19)
7h00-11h15 ngày 

12/11/2021
Nhóm 1

Bệnh viện Nhi Thái Bình (Khu vực gửi xe, khai báo y 

tế, lấy mẫu XN COVID-19) chỉ 7h00-11h15 ngày 

12/11/2021

574 Bệnh viện phụ sản An Đức, Lô ĐT 01 khu Trung tâm Y tế đường Lê Quý Đôn Chiều 29/10/2021 Nhóm 2
Bệnh viện phụ sản An Đức, Lô ĐT 01 khu Trung tâm 

Y tế đường Lê Quý Đôn

575 Tổ 4 20/10/2021 3/11/2021 Nhóm 1 Tổ 4 Trung Thành

576 xe hải sản đối diện đường vào trường THCS Độc Lập
8h30’ đến 9h30’ ngày 

29/10/2021
Nhóm 2 xe hải sản đối diện đường vào trường THCS Độc Lập

577 quán bi-a Lan Anh, tổ 13

14h00’ đến 17h00’ và 

20h00 đến 23h30'  ngày 

29/10/2021

Nhóm 2 quán bi-a Lan Anh, tổ 13

578 chợ Dốc Hanh

17h00 ngày 29/10/2021 

và 11h00 ngày 

30/10/2021

Nhóm 2 chợ Dốc Hanh

579 quán phở của anh Dương Đình Lương, tổ 6 5h30 ngày 29/10/2021 Nhóm 2 quán phở của anh Dương Đình Lương, tổ 6

580 Tổ 7 20/10/2021 3/11/2021 Nhóm 1 Tổ 7 Phú Xá

581 quán bò sốt vang dốc đối diện lên UBND phường Phú Xá sáng 29/10/2021 Nhóm 2
quán bò sốt vang dốc đối diện lên UBND phường 

Phú Xá

582 quán Game Lan Anh ở đường tròn Gang Thép (gần bể bơi Gang Thép) 29/10/2021 30/10/2021 Nhóm 2
quán Game Lan Anh ở đường tròn Gang Thép (gần 

bể bơi Gang Thép)

583 quán điện tử GTN
9h00’ đến 13h30’ ngày 

01/11/2021
Nhóm 2 quán điện tử GTN

584 quán ốc Ba miền cạnh Công ty Honda, gần đường tròn Gang Thép
19h15 đến 21h00 ngày 

31/10/2021
Nhóm 2

quán ốc Ba miền cạnh Công ty Honda, gần đường 

tròn Gang Thép

585 quán điện tử cô Phương cạnh đường tròn Gang Thép
17h40 đến 19h ngày 

31/10/2021
Nhóm 2 quán điện tử cô Phương cạnh đường tròn Gang Thép

586 đường tròn Gang Thép
10h30’ đến 11h00’ 

ngày 31/10/2021
Nhóm 2 đường tròn Gang Thép

587 trường THPT Chu Văn An 10h30' ngày 31/10/2021 Nhóm 2 trường THPT Chu Văn An

588 quán dưới chân dốc bên phải trường Tiểu học Hương Sơn sáng 31/10/2021 Nhóm 2
quán dưới chân dốc bên phải trường Tiểu học Hương 

Sơn

589 nhà hàng Xuân Vàng 20h00’ ngày 28/10/2021 Nhóm 2 nhà hàng Xuân Vàng

Trung Thành

TP Thái Nguyên

THÁI NGUYÊN

Hương Sơn

THÁI BÌNH

Phú Xá

TP Thái Bình

Phường Trần Lãm



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

590 Tổ 13 Cam Giá 8/11/2021 Nhóm 1 Tổ 13 Cam Giá

591 quán cắt tóc Linh Hùng
7h30’ đến 8h30’ ngày 

29/10/2021
Nhóm 2 quán cắt tóc Linh Hùng

592 Gia Sàng quán cá Hương Dũng
16h30’ đến 17h30’ 

ngày 31/10/2021
Nhóm 2 quán cá Hương Dũng

593 Tân Thịnh Tổ 5 30/10/2021 3/11/2021 Đ.Đ.T ; Đ.T.T Nhóm 1 tổ 5, phường Tân Thịnh

594 Phan Đình Phùng  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (khu xét nghiệm COVID-19, khoa khám bệnh)
8h00’ đến 9h00’ ngày 

01/11/2021
Nhóm 2

 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (khu xét nghiệm 

COVID-19, khoa khám bệnh)

595 Đồng Hỷ Hoá Thượng Quán ăn sáng Trung Hường, địa chỉ xóm Việt Cường

6h00 - 6h30 ngày  

03/11/2021 và 

05/11/2021

Nhóm 1 Quán ăn sáng Trung Hường, địa chỉ xóm Việt Cường

596 xã Phương Giao xóm Bản 29/10/2021 3/11/2021 L.M.Đ, sinh năm 1998 Nhóm 1 xóm Bản

597 xã Bình Long xưởng gỗ tại xóm Đại Long 29/10/2021 3/11/2021 L.M.Đ, sinh năm 1998 Nhóm 1 xưởng gỗ tại xóm Đại Long

598 Thuận Thành xóm Bíp 26/10/2021 3/11/2021 P.T.Q, sinh năm 1990 Nhóm 1 xóm Bíp

599 Ba Hàng quán cà phê MIN cạnh Quốc lộ 3
15h00’ đến 16h00’  

ngày 31/10/2021
Nhóm 2 quán cà phê MIN cạnh Quốc lộ 3

600 Xã Việt Tiến Xóm 3 6/11/2021 BN 960.427 Nhóm 1 Xóm 3

601 Thôn Hạ 26/10/2021
N.T.K 1985, N.T.T 2017 là F1 

của N.T.T
Nhóm 2 Thôn Hạ

602 UBND xã Thượng Lan 24/10/2021 Nhóm 2 UBND xã Thượng Lan

603 Vân Trung Công ty TNHH SJ Tech, KCN Vân Trung 2/11/2021 Nhóm 2 Công ty TNHH SJ Tech, KCN Vân Trung

604 Khu công nghiệp Quang Châu 31/10/2021 Chùm 18 ca F0 Nhóm 2 Khu công nghiệp Quang Châu

605 Thôn Núi Hiểu 29/10/2021 Nhóm 2 Thôn Núi Hiểu

606 Vân Cốc 1 29/10/2021 Nhóm 2 Vân Cốc 1

607 Nhà máy Quang Châu 1, KCN Quang Châu 29/10/2021 Nhóm 2 Nhà máy Quang Châu 1, KCN Quang Châu

608 Phường Mỹ Độ Tổ dân phố số 4 15/11/2021 Nhóm 1 Tổ dân phố số 4

609 Dĩnh Kế Số 9C Ngõ 31 đường Lương Văn Nằm 19/10/2021 5/11/2021 P.T.N, nữ 1992 Nhóm 1 Số 9C Ngõ 31 đường Lương Văn Nằm

610 Hoàng Văn Thụ
Khoa Phụ sản (tầng 1,2 khu nhà A1 - Khu PTGM cũ), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Giang
19/10/2021 5/11/2021 P.T.N, nữ 1992 Nhóm 1

Khoa Phụ sản (tầng 1,2 khu nhà A1 - Khu PTGM 

cũ), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

611 Xuân Phú TTYT huyện Yên Dũng 22/10/2021 5/11/2021 Đ.T.H, nữ, 1982 Nhóm 1 TTYT huyện Yên Dũng

612 Việt Hoàng Nhà ông Tô Văn Định sinh năm 1961 thôn Nội 23/10/2021 31/10/2021 Nhóm 2 Nhà ông Tô Văn Định sinh năm 1961 thôn Nội

613 Đám cưới nhà Thuận Hằng thôn Lục Liễu 20h ngày 23/10/2021 Nhóm 2 Đám cưới nhà Thuận Hằng thôn Lục Liễu

614 Đám ma nhà bà Quyến thôn Cửa Sông 9h ngày 26/10/2021 11h30 ngày 27/10/2021 Nhóm 2 Đám ma nhà bà Quyến thôn Cửa Sông

615 thôn Cửa Sông 12/10/2021 4/11/2021 Nhóm 1 thôn Cửa Sông

616 Đãm cưới nhà anh Tô Văn Dũng thôn Nành Tón 15-16h ngày 30/10/2021 Nhóm 2 Đãm cưới nhà anh Tô Văn Dũng thôn Nành Tón

617 Thôn Nành Tón 4/11/2021 Nhóm 1 Thôn Nành Tón

618 Tân Sỏi Thôn Chè 31/10/2021 2/11/2021 N.V.H. (sinh năm 1993) Nhóm 2 Thôn Chè

619 Hương Vĩ Thôn Đình 31/10/2021 Nhóm 2 Thôn Đình

620 Bố Hạ quán Bờm bia 31/10/2021 Nhóm 2 quán Bờm bia

TP Thái Nguyên

Yên Dũng

THÁI NGUYÊN

Tân Yên

Việt Ngọc

Thượng Lan

BẮC GIANG

Việt Yên

Yên Thế

Quang Châu

Hợp Đức

Cam Giá

Võ Nhai

Thị xã Phổ Yên

Thành phố Bắc Giang



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

621 Nghĩa Hưng Café Sắc Màu thôn De 5/11/2021 Nhóm 1 Café Sắc Màu thôn De

622 An Hà Café Phố Thôn Mia 6/11/2021 Nhóm 1 Café Phố Thôn Mia

623 Karaoke Bến Thượng Hải, Thôn Nguyên
21h00 ngày 31-10-

2021
02h00 ngày 1/11/2021 Nhóm 2 Karaoke Bến Thượng Hải, Thôn Nguyên

624 Quán Đại Phát, Thôn Cả 13h00 ngày 2/11/2021 Nhóm 2 Quán Đại Phát, Thôn Cả

625 Hiệp Hòa Đông Lỗ Đám cỗ nhà ông Thái, bà Vẩn Thôn Đông Lỗ
9h00-15h00 ngày 

26/10/2021
Nhóm 2 Đám cỗ nhà ông Thái, bà Vẩn Thôn Đông Lỗ

626 Xóm 5 24/10/2021 6/11/2021 Đ.T.H 1994 Nhóm 1 Xóm 5 

627 Xóm 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16 8/11/2021 21 ca cộng đồng Nhóm 1 Xóm 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16

628 Giao Thanh Thôn Thanh Long 1/11/2021 14/11/2021 BN 1028865 Nhóm 1 Thôn Thanh Long

629 Giao Lạc Xóm 19,22 13/11/2021 4 ca cộng đồng Nhóm 1 Xóm 19,22 Giao Lạc

630 Huyện Nam Phong Xã Ngô Xá 28/10/2021 10/11/2021 N.T.T Nhóm 1 Xã Ngô Xá

631 Phong toả toàn bộ xã Nam Mỹ từ 18h ngày 10/11/2021 10/11/2021 Nhiều ca mắc ở 6/8 xã Nam Mỹ Nhóm 1

632 Trường Trung học Nam Mỹ 9/11/2021 Chùm nhiều ca bệnh Nhóm 1

633 Xóm 10 Thôn Lã Điền 8/11/2021 1 ca cộng đồng Nhóm 1 Xóm 10 Thôn Lã Điền

634 Xóm 3, 6, 8 8/11/2021 5 ca cộng đồng Nhóm 1 Xóm 3, 6, 8

635 Trường mầm non Điền Xá 8/11/2021 Nhóm 1 Trường mầm non Điền Xá

636 Trường Tiểu học Điền Xá 8/11/2021 Nhóm 1 Trường Tiểu học Điền Xá

637 Xã Hồng Nam Thôn Lạc Na 23/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Thôn Lạc Na

638 Xã Nam Lợi Thôn Bằng Hưng 23/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Thôn Bằng Hưng

639 Xã Hồng Quang Thôn Rộc 23/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Thôn Rộc

640 Xã Nam Cường Thôn Đông 23/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Thôn Đông

641 Xã Yên Ninh Thôn Nội Hoàng 22/10/2021 BN878.463, BN 878.464 Nhóm 2 Thôn Nội Hoàng

642 Yên Dương Chợ Mụa 20/10/2021 23/10/2021 Nhóm 2 Chợ Mụa

643 Yên Mỹ Chợ Mỏ 20/10/2021 23/10/2021 Nhóm 2 Chợ Mỏ

644 Yên Bình Phòng khám đa khoa Yên Bình 21/10/2021 Nhóm 2 Phòng khám đa khoa Yên Bình

645 Thôn Đằng Động 4/10/2021 27/10/2021

N.T.H và chùm 20 ca bệnh 

cộng đồng là F1 của ca bệnh 

N.T.H

Nhóm 2 Thôn Đằng Động

646 Toàn bộ xã Yên Hồng 20/10/2021 Nhóm 2 Toàn bộ xã Yên Hồng

647 Xóm Giáo 10/10/2021 24/10/2021 BN889618 Nhóm 2 Xóm Giáo

648 Xóm Ngư Nghiệp 27/10/2021 BN896924, nam, 1988 Nhóm 2 Xóm Ngư Nghiệp

649 Xóm Trong 27/10/2021 BN896923, nữ, 1990 Nhóm 2 Xóm Trong

650 Hạc Bổng 27/10/2021 2 ca Nhóm 2 Hạc Bổng

651 Thị trấn Lâm Tổ 7 19/10/2021 22/10/2021 BN877948 Nhóm 2 Tổ 7

toàn bộ các khu dân cư phía Bắc tuyến đường trục xã Hải Minh, từ cầu Đối đến 

sông Trệ gồm 20 xóm
16/11/2021 Nhóm 1

toàn bộ các khu dân cư phía Bắc tuyến đường trục xã 

Hải Minh, từ cầu Đối đến sông Trệ gồm 20 xóm

Phong tỏa toàn bộ địa bàn xã Hải Minh 16/11/2021 Nhóm 1 Phong tỏa toàn bộ địa bàn xã Hải Minh

654 Xóm Gò, xóm 34, xóm 35 1/11/2021 14/11/2021
BN 1028868, BN 1028869, 

BN 1028870, BN 102 8871
Nhóm 1 Xóm Gò, xóm 34, xóm 35

655 Hải Bắc Xóm 9 27/10/2021 BN896931, nữ, 2002 Nhóm 2 Xóm 9

656 Xóm 10 29/10/2021 Nhóm 2 Xóm 10 Hải Thanh

Hải Minh

Hải Hậu

Toàn bộ Xã Nam Mỹ

NAM ĐỊNH

Xã Điền Xá

Huyện Nam Trực

Xã Nam Mỹ

Yên Trị

BẮC GIANG

Mỹ Thái

P.T.H, nữ

Lạng Giang

Hải Thanh

Xã Yên Hồng

Hồng Thuận

Huyện Giao Thuỷ

Huyện Ý Yên



Từ ngày Đến ngày
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Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể
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657 27/10/2021 BN896933, nam, 1984 Nhóm 2 Hải Thanh

658 TT Yên Định Khu 4 24/10/2021 2 ca Nhóm 2 Khu 4 TT Yên Định

659 Nghĩa Lâm Xóm 9 10/10/2021 24/10/2021 BN889623 Nhóm 2 Xóm 9

660 TT Rạng Đông Khu 10 1/11/2021 Nhóm 2 khu 10

661 Mỹ Xá TDP Gôi 3/11/2021 BN 934645 Nhóm 1 TDP Gôi, Mỹ Xá

662
Đường Lê Tiến Thục và đường Sơn Nam, Phường Lộc Hạ gồm 32 Hộ và 134 nhân 

khẩu (phong toả từ chiều 25/10/2021)
25/10/2021 Nhóm 2

Đường Lê Tiến Thục và đường Sơn Nam, Phường 

Lộc Hạ gồm 32 Hộ và 134 nhân khẩu (phong toả từ 

chiều 25/10/2021)

663 120 Phạm Ngọc Thạch 27/10/2021 BN896938, nam, 1955 Nhóm 2 120 Phạm Ngọc Thạch

664 Khu đô thị Thống Nhất 25/10/2021 Nhóm 2 Khu đô thị Thống Nhất

P.Hạ long Thái Bình 16/11/2021 Nhóm 1 Thái Bình

666 11/587 Trần Nhân Tông 27/10/2021 BN896917, nam , 2008 Nhóm 2 11/587 Trần Nhân Tông

667 587 Trần Nhân Tông 27/10/2021 BN896920, nam , 2007 Nhóm 2 587 Trần Nhân Tông

668 Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Nam Định 25/10/2021 28/10/2021 BN902522 Nhóm 2 Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Nam Định

669 Phòng khám đa khoa Đông Đô - Hà Nội 26/10./2021 Nhóm 2
Phòng khám đa khoa Đông Đô - Hà Nội (chỉ ngày 

26/10/2021)

670 19 Đặng Tiến Đông 27/10/2021 BN896942, 2007, nữ Nhóm 2 19 Đặng Tiến Đông

671 Quán bia Phantom 253 Hưng Yên
14h00-18h30 ngày 

04/11/2021
Nhóm 1 Quán bia Phantom 253 Hưng Yên

672 Quán bia Joker 81 Ngô Sĩ Liên 3/11/2021 4/11/2021 Nhóm 1 Quán bia Joker 81 Ngô Sĩ Liên

673 27/10/2021 BN896940, nữ, 2007 Nhóm 2 p. Lộc Vượng

674 2/120 Nguyễn Du 27/10/2021 3 ca Nhóm 2 2/120 Nguyễn Du

675 89 Nguyễn Du, 27/10/2021 BN896921, nữ, 2007 Nhóm 2 89 Nguyễn Du, 

676 P. Trần Đăng Ninh 74 Lương Thế Vinh, 27/10/2021 BN896919, nữ, 2010 Nhóm 2 74 Lương Thế Vinh, 

677 Xã Nam Vân Thôn Địch Lễ A 27/10/2021 BN896918, nữ, 2005 Nhóm 2 Thôn Địch Lễ A

678 Nam Phong Nam Hùng 27/10/2021 BN896930, nữ, 2007 Nhóm 2 Nam Hùng

679 17c Khu Liên Cơ, 27/10/2021 BN896941, nam, 2007 Nhóm 2 17c Khu Liên Cơ, 

680 Điểm tiêm Vắc- xin trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 7h15 ngày 28/10 Nhóm 2
Điểm tiêm Vắc- xin trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định

681 P. Thống Nhất 6/387 Trường Chinh, 27/10/2021 BN896944, nữ, 2010 Nhóm 2 6/387 Trường Chinh, 

682 Quán bia 23 Nguyễn Trãi 1/11/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Quán bia 23 Nguyễn Trãi

683 35 Nguyễn Trãi, 27/10/2021 BN896943, nữ, 1973 Nhóm 2 35 Nguyễn Trãi, 

684 Mỹ Thành Đa Mễ Đông 27/10/2021 BN896927, nam, 2012 Nhóm 2 Đa Mễ Đông

685 xã Mỹ Hà Xóm 10, 27/10/2021 BN896926, nữ, 1989 Nhóm 2 Xóm 10, 

Hải Hậu

Thành phố Nam Định

NAM ĐỊNH

Mỹ Lộc

P. Vị Xuyên

Nghĩa Hưng

Phường Lộc Hạ

P. Phan Đình Phùng

p. Lộc Vượng

Hải Thanh

P. Nguyễn Du

P. Vị Hoàng



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

686 Vụ Bản Hợp Hưng 27/10/2021
BN896927, nam , 1994

BN896929, nữ, 2017
Nhóm 2 Hợp Hưng

687 Trực Ninh Phương Định Đại Thắng 1 22/10/2021 25/10/2021 BN889632 - 889634 Nhóm 2 Đại Thắng 1

688 Trường Trung học cơ sở huyện Kim Thành 23/10/2021 6/11/2021 Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 1 Trường Trung học cơ sở huyện Kim Thành

689
Quán Bún đậu mắm tôm của bà Trịnh Thị Ngải và ông Nguyễn Văn Thắng ở đầu 

làng An Thái

từ 11h40 đến 12h40 

ngày 2/11/2021
Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 2

Quán Bún đậu mắm tôm của bà Trịnh Thị Ngải và 

ông Nguyễn Văn Thắng ở đầu làng An Thái

690 Quán 34 Café tại Khu dân cư mới, đường 20/9
từ 16h đến 17h30 chiều 

2/11/2021
Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 2 Quán 34 Café tại Khu dân cư mới, đường 20/9

691 Quán ăn nhanh tại Siêu thị E-mart, ngã 4 đèn đỏ
từ 11h40 đến 12h40 

ngày 4/11/2021
Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 1 Quán ăn nhanh tại Siêu thị E-mart, ngã 4 đèn đỏ

692 Quán bia Hải Lâm, đường 20/9
từ 19h đến 20h15 tối 

4/11/2021
Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 1 Quán bia Hải Lâm, đường 20/9

693 Quán bánh gối của bà Lưu Thị Hường, tại chợ mới Lai Vu
từ 17h đến 17h45 chiều 

4/11/2021
Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 1

Quán bánh gối của bà Lưu Thị Hường, tại chợ mới 

Lai Vu

694 Quán bánh mỳ bà Đồng Thị Vân, cạnh ngân hàng Agribank
từ 8h- 9h sáng 

4/11/2021
Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 1

Quán bánh mỳ bà Đồng Thị Vân, cạnh ngân hàng 

Agribank

695 Quán Kem xôi gần UBND thị trấn Phú Thái
từ 18h20 đến 18h40 

ngày 4/11/2021
Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 1 Quán Kem xôi gần UBND thị trấn Phú Thái

696 xã Kim Anh Sân bóng Kim Anh, thôn Văn Minh
từ 17h30 đến 19h ngày 

4/11/2021
Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 1 Sân bóng Kim Anh, thôn Văn Minh

697 xã Cộng Hòa Quán hàng rong bán thức ăn nhanh của chị Đào Thị Lệ, tại ngã 4 Thanh Liên
từ 17h đến 17h30 các 

ngày 3, 4/11/2021
Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 1

Quán hàng rong bán thức ăn nhanh của chị Đào Thị 

Lệ, tại ngã 4 Thanh Liên

698 xã Lai Vu Quán mì cay BOOM, địa chỉ tại Cổng Khu công nghiệp Lai Vu
từ 17h đến 18h chiều 

3/11/2021
Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 1

Quán mì cay BOOM, địa chỉ tại Cổng Khu công 

nghiệp Lai Vu

699 Quán Huco34, tại chợ Giống mới
từ 19h đến 21h30 tối 

2/11/2021
Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 2 Quán Huco34, tại chợ Giống mới

700 Kiot 43 bán hải sản của chị Phan Thị Mai và anh Nguyễn Văn Hùng, chợ Giống mới 2/11/2021 8/11/2021 Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 1
Kiot 43 bán hải sản của chị Phan Thị Mai và anh 

Nguyễn Văn Hùng, chợ Giống mới

701 Quán Trà chanh Kết, chợ Giống mới
từ 20h đến 21h tối 

2/11/2021
Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 2 Quán Trà chanh Kết, chợ Giống mới

702 Quán bánh mỳ Tầm Phương tại cổng chợ Giống cũ, thôn Bắc
từ 17h-18h chiều 

2/11/2021
Chùm ca bệnh 4 học sinh Nhóm 2

Quán bánh mỳ Tầm Phương tại cổng chợ Giống cũ, 

thôn Bắc

703 Đội 6 Thôn Đông 8/11/2021 Nhóm 1 Đội 6 Thôn Đông

704 Nguyễn Thượng Mẫn 8/11/2021 M.P.H, 2012 Nhóm 1 Nguyễn Thượng Mẫn

705 Điện Biên Phủ 8/11/2021 Q.T.N.A, 2014 Nhóm 1 Điện Biên Phủ

706 Trần Hưng Đạo
Quầy số 9 (Tài chính - Kinh tế, tiếp nhận các TTHC cấp đăng ký kinh doanh) tại Bộ 

phận Một cửa thành phố
22/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1

Quầy số 9 (Tài chính - Kinh tế, tiếp nhận các TTHC 

cấp đăng ký kinh doanh) tại Bộ phận Một cửa thành 

phố

707 Nguyễn Trãi Lê Hồng Phong 3/11/2021 6/11/2021 Nhóm 1 Lê Hồng Phong

708 Hải Tân 48 Phúc Duyên 2/11/2021 Nhóm 2 48 Phúc Duyên

709 quán xôi Ngã Sáu 3/11/2021 Nhóm 1 quán xôi Ngã Sáu

710 67 Nguyễn Thị Duệ 3/11/2021 Nhóm 1 67 Nguyễn Thị Duệ

711 Trần Phú  THPT Hồng Quang 1/11/2021 5/11/2021 Nhóm 1  THPT Hồng Quang

NAM ĐỊNH

TP Hải Dương

HẢI DƯƠNG

Bình Hàn

 thị trấn Phú Thái

Cổ Dũng

Việt Hoà

Kim Thành



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

712 Tân Hưng sân bóng Tân Phú Hưng
buổi chiều các ngày 25, 

31/10, 4/11/2021
Nhóm 1 sân bóng Tân Phú Hưng

713 Cẩm Thượng 08 CXTT Khu đô thị Tuệ Tĩnh 13/11/2021 N.M.T.L, 1986 Nhóm 1 08 CXTT Khu đô thị Tuệ Tĩnh

714 Tân Bình Nhà hàng Tuấn Rươi, 347 Trường Chinh
18h00-20h30 ngày 

30/10/2021
Nhóm 2 Nhà hàng Tuấn Rươi, 347 Trường Chinh

715 Tứ Kỳ xã Chí Minh thôn Bắc An 2/11/2021 Nhóm 2 thôn Bắc An

716 Phú Thứ Khu 4 13/11/2021 3 ca cộng đồng Nhóm 1 Khu 4 phường Phú Thứ

717 Hạ Chiểu 2 3/11/2021 Nhóm 1 Hạ Chiểu 2

718 Khu 3 Hạ Chiểu 3/11/2021 Nhóm 1 Khu 3 Hạ Chiểu

719 Chợ Hạ Chiểu 3/11/2021 Nhóm 1 Chợ Hạ Chiểu

720 Công ty Giầy da Nguyên Hồng 12/11/2021 2 ca dương tính Nhóm 1 Công ty Giầy da Nguyên Hồng

721 Hữu Chung 13/11/2021 P.M.H, 2007 Nhóm 1 Hữu Chung

722 Tiền Liệt 13/11/2021 38 ca dương tính Nhóm 1 Tiền Liệt

723 Ninh Hải Đội 7, thôn Bồng Lai 26/10/2021 Nhóm 2 Đội 7, thôn Bồng Lai

724 Ngọc Đồng Yên Lập 10/11/2021 2 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 1 Xã Yên Lập

725 Trưng Vương 27/10/2021 Nhóm 2 Trưng Vương

726 Minh Nông 1/11/2021 Nhóm 2 Minh Nông

727 Nông Trang 1/11/2021 Nhóm 2 Nông Trang

728 Tiên Cát 31/10/2021 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Tiên Cát

729 công ty TaSa, khu Công nghiệp Thụy Vân 24/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1 công ty TaSa, khu Công nghiệp Thụy Vân

730 Thôn Cẩm Đội 9/10/2021 23/10/2021 Nhóm 2 Thôn Cẩm Đội 

731 Xóm Nội 9/10/2021 23/10/2021 Nhóm 2 Xóm Nội

732 Xóm Phú Thịnh 9/10/2021 23/10/2021 Nhóm 2 Xóm Phú Thịnh

733 Khu Vĩnh Phú 9/10/2021 23/10/2021 Nhóm 2 Khu Vĩnh Phú

734

Khu công nghiệp Thụy Vân:

Công ty Yakjin

Công ty KSA

Công ty TNHH công nghệ Namuga Phú Thọ

Công ty cổ phần Germywwood

Công ty TNHH DongKuk Việt Nam

Công ty TNHH TJB Vina

Công ty JNTC

21/10/2021 Nhóm 2

Khu công nghiệp Thụy Vân:

Công ty Yakjin

Công ty KSA

Công ty TNHH công nghệ Namuga Phú Thọ

Công ty cổ phần Germywwood

Công ty TNHH DongKuk Việt Nam

Công ty TNHH TJB Vina

Công ty JNTC

735 Bạch Hạc Trường tiểu học Bạch Hạc 21/10/2021 3 ca Nhóm 2 Bạch Hạc

736 24/10/2021 1 ca Nhóm 2 Vân Phú

737 Khu 3 9/10/2021 23/10/2021 Nhóm 2 Khu 3

738 Thọ Sơn 24/10/2021 1 ca Nhóm 2 Thọ Sơn

739 Vân Cơ 29/10/2021 2 ca Nhóm 2 Vân Cơ

740 Hùng Lô 24/10/2021 1 ca Nhóm 2 Hùng Lô

741 Chu Hóa 3/11/2021 4 ca + 4 ca Nhóm 2 Chu Hóa

742 Tam Nông Tề Lễ 1/11/2021 Nhóm 2 Tề Lễ

743 Hạ Hòa Đại Phạm 27/10/2021 Nhóm 2 Đại Phạm

744 Hà Thạch 31/10/2021 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

PHÚ THỌ

TP Hải Dương

TX Phú Thọ

Phường Minh Tân

HẢI DƯƠNG

Thụy Vân

Việt Trì

Tân Phong

Vân Phú

Ninh Giang

Kinh Môn



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

745 Phú Hộ Khu 13 13/11/2021 1 + 1 ca Nhóm 1 Khu 13 Phú Hộ

746 Xuân Lộc Khu 1, 2, 5, 6, 8 13/11/2021 9 ca cộng đồng Nhóm 1 Khu 1, 2, 5, 6, 8 Xuân Lộc

747 Thanh Thủy Đồng Trung Khu 15 8/11/2021 Nhóm 1 Khu 15 Đồng Trung

748 Tiên Lương Khu 7 8/11/2021 Nhóm 1 Khu 7 Tiên Lương

749 Điêu Lương Công ty Điện tử Nam Sơn 29/20/2021 1 ca Nhóm 2 Công ty Điện tử Nam Sơn

750 Liên Hoa Khu 13 8/11/2021 Nhóm 1 Khu 13 Liên Hoa

751 An Đạo Khu 3 24/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1 Khu 3

752 công ty Tarp Line Hà Nội, cụm Công nghiệp Đồng Lạng 24/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1
công ty Tarp Line Hà Nội, cụm Công nghiệp Đồng 

Lạng

753 Khu 4 24/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1 Khu 4

754 Khu 4 24/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1 Khu 4

755 Khu 5 24/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1 Khu 5

756 Tử Đà công ty Yoshitani, Cụm công nghiệp Tử Đà- An Đạo 24/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1 công ty Yoshitani, Cụm công nghiệp Tử Đà- An Đạo

757 Trị Quận 24/10/2021 4 ca Nhóm 2 Trị Quận

758 Khu Đình 24/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1 Khu Đình

759 trường Tiểu học Tử Đà 24/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1 trường Tiểu học Tử Đà

760 24/10/2021 4 ca Nhóm 2 Bình Phú

761 TT Phong Châu Trường tiểu học giấy Phù Ninh 21/10/2021 Nhóm 2 Trường tiểu học giấy Phù Ninh

762 Tổ 3, phố Vàng 3/11/2021 Nhóm 1 Tổ 3, phố Vàng

763
Quán cơm Sơn Hòa (Phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn); 

Quán lẩu thịt trâu (Ngã 3 Việt Tiến, xã Địch Quả)
16/10/2021 1/11/2021 Nhóm 2

Quán cơm Sơn Hòa (Phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh 

Sơn); 

Quán lẩu thịt trâu (Ngã 3 Việt Tiến, xã Địch Quả)

764 Nhà hàng Biên Hòa (Bốn mùa) 16/10/2021 1/11/2021 Nhóm 2 Nhà hàng Biên Hòa (Bốn mùa)

PHÚ THỌ

Thanh Sơn

TX Phú Thọ

TT Thanh Sơn

Tiên Du

Bình Phú

Cẩm Khê

Phù Ninh

Phú Nham



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

765 Quán Karaoke New Star (Phố Tân Thịnh) 16/10/2021 1/11/2021 Nhóm 2 Quán Karaoke New Star (Phố Tân Thịnh)

766
quán Karaoke New Ruby, Quán Karaoke Khánh Linh (Khu Thống Nhất, thị trấn 

Thanh Sơn)
16/10/2021 1/11/2021 Nhóm 2

quán Karaoke New Ruby, Quán Karaoke Khánh Linh 

(Khu Thống Nhất, thị trấn Thanh Sơn)

767 Xã Lục Xuyên Thị trấn Thanh Sơn 31/10/2021 Ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Thị trấn Thanh Sơn

768 Xuân Đài 10/11/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 1 Thôn Xuân Đài

769 Nhà hàng Thắng Khưa, Khu 8 27/10/2021 3/11/2021 Nhóm 1 Nhà hàng Thắng Khưa, Khu 8

770 Cửa hàng Honda Bình Minh, Khu 10 27/10/2021 3/11/2021 Nhóm 1 Cửa hàng Honda Bình Minh, Khu 10

771 Văn Luông Công ty Chè SSOE, Khu Đép 2/11/2021 3/11/2021 Nhóm 1 Công ty Chè SSOE, Khu Đép

772 Khu Lối 3/11/2021 Nhóm 1 Khu Lối

773 Khu Mành 3/11/2021 Nhóm 1 Khu Mành

774 Thu Cúc Khu Trung tâm 1 3/11/2021 Nhóm 1 Khu Trung tâm 1

775 Kim Thượng Khu Quyền 2 3/11/2021 Nhóm 1 Khu Quyền 2

776 Mỹ Thuận Khu Chiềng 3/11/2021 Nhóm 1 Khu Chiềng

777 Khu Mịn 1 3/11/2021 Nhóm 1 Khu Mịn 1

778 Đoan Hùng Chân Mộng Phòng khám đa khoa Hùng Vương - Chân Mộng
7h50 - 17h00 ngày 

07/11/2021
Nhóm 1

Phòng khám đa khoa Hùng Vương - Chân Mộng (chỉ 

7h50 - 17h00 ngày 07/11/2021)

779 Thanh Ba Hoàng Cương Khu 7 3/11/2021 1 ca cộng đồng Nhóm 1 Khu 7

780 22/10/2021 22 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

781 Khu 5 8/11/2021 Nhóm 1 Khu 5 Thạch Sơn

782 Trường tiểu học Thạch Sơn 21/10/2021 Nhóm 2 Thạch Sơn

783 10/11/2021 Nhóm 1

784 Khu 11 8/11/2021 Nhóm 1

785 xã Sơn Vi 11/10/2021 25/10/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 xã Sơn Vi

786 Bản Nguyên 24/10/2021 1 ca Nhóm 2 Bản Nguyên

787 31/10/2021 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

788 Trường tiểu học Supe 21/10/2021 Nhóm 2 Trường tiểu học Supe

789 Vĩnh Tường TT Tứ Trưng Khu 6 27/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1 Khu 6

790 Tổ dân phố Xuân Mai 2 13/11/2021 Nhóm 1 Tổ dân phố Xuân Mai 2

791 Công ty Honda Việt Nam (căng tin) 6/11/2021 12/11/2021 Nhóm 1 Công ty Honda Việt Nam (căng tin)

792 Hiệu thuốc Thành Hiên 9/11/2021 Nhóm 1 Hiệu thuốc Thành Hiên

793 Tiền Châu TDP Đạm Nội 28/10/2021 Nhóm 2 TDP Đạm Nội

794 Vĩnh Yên Trung Thành Quán nước ông Vương (Huân) cổng Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt 4/11/2021 5/11/2021 Nhóm 1
Quán nước ông Vương (Huân) cổng Bệnh viện Hữu 

Nghị Lạc Việt

795 quán bún chó Cây Đa,  Lâm Xuyên
07h00’-08h00’ ngày 

02/11/2021
Nhóm 2 quán bún chó Cây Đa,  Lâm Xuyên

796 quán phở bò Nam Định thuộc thôn Lâm Xuyên 3
06h30-07h30’ ngày 03, 

04/11/2021
Nhóm 1 quán phở bò Nam Định thuộc thôn Lâm Xuyên 3

797 thịt chó Ngũ Kiên địa chỉ tại thôn Đông Nam
17h30’-21h00’ ngày 

02/11/2021
Nhóm 2 thịt chó Ngũ Kiên địa chỉ tại thôn Đông Nam

798 quán Chí Thủy, thôn Đông Nam
17h30-20h00’, ngày 

03/11/2021
Nhóm 1 quán Chí Thủy, thôn Đông Nam

Tân Sơn

PHÚ THỌ

Tứ Xã  Tứ Xã

Thanh Sơn

VĨNH PHÚC

TT Hùng Sơn

TT Thanh Sơn

Thạch Sơn

Lâm Thao

Tân Phú

Phúc Yên

Yên Lạc

Xã Tam Hồng

Phúc Thắng



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

799 5/11/2021 Nhóm 1 Xã Tam Hồng

800 quán Karaoke Galaxy tại thị trấn Yên Lạc
21h00-23h00’ ngày 

02/11/2021
Nhóm 2 quán Karaoke Galaxy tại thị trấn Yên Lạc

801 Đồng Văn Karaoke Luxury TDP 3 Tiên 24/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1 Karaoke Luxury Đồng Văn

802 quán cơm Cường Thảo, Thị trấn Hương Canh
11h30-12h30, ngày 

03/11/2021
Nhóm 1 quán cơm Cường Thảo, Thị trấn Hương Canh

803 KCN Bình Xuyên 1 3/11/2021 Nhóm 1 KCN Bình Xuyên 1

804 Sông Lô Lãng Công Thôn Tam Đa 26/10/2021 F1 của BN 873242 Nhóm 2 Thôn Tam Đa

805 Quán Kỳ Duyên 00h00 ngày 5/11/2021 Nhóm 1 Quán Kỳ Duyên

806 Xưởng ôtô Hùng Tơ 18h30 ngày 30/10/2021 Nhóm 2 Xưởng ôtô Hùng Tơ

807 Khu vực xây nhà bản Mo 2 31/10/2021 1/11/2021 Nhóm 2 Khu vực xây nhà bản Mo 2

808 Nhà Giàng A Cua 2/11/2021 Nhóm 2 Nhà Giàng A Cua

809 Quán sửa xe anh Bản Văn Cường bản Suối Lồng 8h-8h30 ngày 4/11/2021 Nhóm 1 Quán sửa xe anh Bản Văn Cường bản Suối Lồng

810 Pi Toong Trạm Y tế xã Pi Toong
20h-20h30 ngày 

06/11/2021
Nhóm 1 Trạm Y tế xã Pi Toong

811 TT Mường La Cổng chính Bệnh viện đa khoa Huyện Mường La
7h30 -9h00 ngày 

6/11/2021
Nhóm 1 Cổng chính Bệnh viện đa khoa Huyện Mường La

812 Chiềng Khoong Quán ăn sáng đầu cầu Hải Sơn 8h20 ngày 4/11/2021 Nhóm 1 Quán ăn sáng đầu cầu Hải Sơn 

813 Nà Nghịu Trạm Y tế xã Nà Nghịu 5h40 ngày 4/11/2021 Nhóm 1 Trạm Y tế xã Nà Nghịu

814 Cửa hàng bà Cao Thị Dung (cổng BV Quân Y 6)
14h30-15h00 ngày 

6/11/2021
Nhóm 1 Cửa hàng bà Cao Thị Dung (cổng BV Quân Y 6)

815 Cửa hàng bà Vương Thị Hòa (cổng BV Quân Y 6)
7h00-8h00 ngày 

05/11/2021
Nhóm 1 Cửa hàng bà Vương Thị Hòa (cổng BV Quân Y 6)

816
Bệnh viện Quân Y 6 

(Khoa Nội chung, khoa Ngoại chuyên khoa)
5/11/2021 8/11/2021 Nhóm 1

Bệnh viện Quân Y 6 

(Khoa Nội chung, khoa Ngoại chuyên khoa)

817 Thanh Tương trạm Bắc Tù 1/11/2021 Nhóm 2 trạm Bắc Tù

818 TT Na Hang Tổ 6 thị trấn Na Hang 11/11/2021 Nhóm 1 Tổ 6 thị trấn Na Hang

819 Yên Hoa quán ăn sáng Linh Trâm xã Yên Hoa
 07h15 – 08h25 ngày 

01/11/2021
Nhóm 2 quán ăn sáng Linh Trâm xã Yên Hoa

820  trạm y tế xã Thượng Giáp
08h25 – 09h15 ngày 

01/11/2021
Nhóm 2  trạm y tế xã Thượng Giáp

821 quán Hùng Tới thôn Nà Thài
09h55 – 10h25 ngày 

01/11/2021
Nhóm 2 quán Hùng Tới thôn Nà Thài

822 quán anh Long, Tuấn xoăn thôn Nà Thài
16h00 – 16h20 ngày 

01/11/2021
Nhóm 2 quán anh Long, Tuấn xoăn thôn Nà Thài

823
Trường mầm non xã Thượng Giáp; nhà Hùng Tới cạnh cổng trường cấp 1 xã 

Thượng Giáp

06h30 đến 07h10 ngày 

02/11/2021
Nhóm 2

Trường mầm non xã Thượng Giáp; nhà Hùng Tới 

cạnh cổng trường cấp 1 xã Thượng Giáp

824
Trường mầm non xã Thượng Giáp; nhà Tuấn Thơm cạnh cổng trường cấp 1 xã 

Thượng Giáp.

06h30 đến 07h10 ngày 

04/11/2021
Nhóm 1

Trường mầm non xã Thượng Giáp; nhà Tuấn Thơm 

cạnh cổng trường cấp 1 xã Thượng Giáp.

825 Trường THPT Lâm Bình 13/11/2021 Nhóm 1

826 13/11/2021 Nhóm 1

827 Phường Ngọc Hà Tổ 1,3,4,5,6,7,8,9 3/11/2021 Nhóm 1

TUYÊN QUANG

VĨNH PHÚC

TP Hà Giang

Phù Yên

Hương CanhBình Xuyên

HÀ GIANG

TP Hà Giang

Quang Huy

Mường Do

(Cấp độ 2)

Yên Lạc

Xã Tam Hồng

Na Hang

Lâm Bình

Thượng Giáp

41 ca cộng đồng Huyện Lâm Bình

Mường La

Chiềng SinhTP Sơn La

Sông Mã



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

828 Thôn Mè Thượng 3/11/2021 Nhóm 1

829 Thôn Châng 3/11/2021 Nhóm 1

830 Thôn Lâm Đồng 3/11/2021 Nhóm 1

831 Thôn Chiến Thắng 3/11/2021 Nhóm 1

832 Thôn Cầu Mè 27/10/2021 Nhóm 2

833 Tổ 1,2,5,7,10,12,13,14,15,16,17,18,21 3/11/2021 Nhóm 1

834 Ngõ 65 đường 19/5 tổ 1 31/10/021 Nhóm 2

835 ngõ 212 đường Nguyễn Trãi tổ 15 31/10/2021 Nhóm 2

836 Ngõ 314, tổ 1 1/11/2021 28 ca bệnh Nhóm 2

837 Tổ 1,2,3,4,6,7,8,11,12,13,14,15,16,18,21 3/11/2021 Nhóm 1

838 ngõ 58C, đường Trần Phú; tổ 14 phường Minh Khai 1/11/2021 1 ca bệnh Nhóm 2

839 Tổ 1,2,3,9,14,15,16,17 3/11/2021 Nhóm 1

840 đường Phùng Hưng (số nhà 11 đến 59) tổ 17 31/10/2021 Nhóm 2

841 Thôn Thái Hà 3/11/2021 Nhóm 1

842 Thôn Tả Vải 3/11/2021 Nhóm 1

843 Thôn Đoàn Kết 3/11/2021 Nhóm 1

844 Phương Độ Thôn Chang 3/11/2021 Nhóm 1

845 Tổ 1,4,6,7,8 3/11/2021 Nhóm 1

846 Chung cư tại Tổ 8 phường Quang Trung 1/11/2021 1 ca bệnh Nhóm 2

847 thị trấn Vĩnh Tuy tổ dân Phố Mới 31/10/2021 Nhóm 2 tổ dân Phố Mới 

848 (đang điều tra dịch tễ) 4/11/2021 1 ca Nhóm 1 (đang điều tra dịch tễ)

849 xã Tân Quang thôn Nghĩa Tân 1/11/2021 Nhóm 2 thôn Nghĩa Tân 

850 Thôn Mịch A 3/11/2021 Nhóm 1 Thôn Mịch A

851 Trường THCS Thuận Hòa 3/11/2021 Nhóm 1 Trường THCS Thuận Hòa

852 Thôn Minh Tiến 1/11/2021 Nhóm 2 Thuận Hòa

853 Thanh Thủy 1/11/2021 Nhóm 2 Thanh Thủy

854 Quyết Tiến thôn Khâu Làn 31/10/2021 Nhóm 2 thôn Khâu Làn

855 29/10/2021 1/11/2021 5 ca + 23 ca Nhóm 2 Huyện Vị Xuyên

856 Thôn Pắc Ngoa 3/11/2021 Nhóm 1 Thôn Pắc Ngoa

Minh Khai

TP Hà Giang

Quang Trung

Phương Thiện

Trần Phú

Ngọc Đường

Nguyễn Trãi

Ngọc Long

Vị Xuyên

HÀ GIANG

TP Hà Giang

Yên Minh

Thuận Hòa

Hoàng Su Phì



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

857 Thôn Pắc Muốc 3/11/2021 Nhóm 1 Thôn Pắc Muốc

858 (đang điều tra dịch tễ) 4/11/2021 7 ca Nhóm 1 (đang điều tra dịch tễ)

859 Thôn Trù Xá 3/11/2021 Nhóm 1 Thôn Trù Xá

860 Thôn Há Lìa 3/11/2021 Nhóm 1 Thôn Há Lìa

861 Thôn Sà Phìn A, B, C 13/11/2021 Nhóm 1 Thôn Sà Phìn A, B, C

862 Thôn Sán Sỳ Tủng 13/11/2021 Nhóm 1 Thôn Sán Sỳ Tủng

Mèo Vạc (đang điều tra dịch tễ) 16/11/2021 14 ca cộng đồng Nhóm 1 (đang điều tra dịch tễ)

864 Bắc Mê (đang điều tra dịch tễ) 4/11/2021 1 ca Nhóm 1 (đang điều tra dịch tễ)

865 Vĩnh Phúc Vĩnh Xuân 11/11/2021 Nhóm 1 Vĩnh Xuân

866 (đang điều tra dịch tễ) 4/11/2021 2 ca Nhóm 1 (đang điều tra dịch tễ)

867 Vĩnh Tuy Thôn Phố Mới 3/11/2021 Nhóm 1 Thôn Phố Mới

868 Quang Bình Tị Trấn Yên Bình (đang điều tra dịch tễ) 11/11/2021 Nhóm 1 (đang điều tra dịch tễ)

869 Phương Thiện Thôn Mè Thượng, 31/10/2021 Nhóm 2 Thôn Mè Thượng, 

870 (đang điều tra dịch tễ) 4/11/2021 36 ca Nhóm 1 (đang điều tra dịch tễ)

871 Quyết Tiến Khâu Làn 27.10.2021 Nhóm 2 Khâu Làn

872 Cây xăng dầu thị trấn Bát Xát
9h30-10h ngày 

31/10/2021
Nhóm 2 Cây xăng dầu thị trấn Bát Xát

873 Cửa hàng bỉm sữa Bích Hằng, Số nhà 234 đường Hùng Vương 7h30-10h ngày 31/10 Nhóm 2
Cửa hàng bỉm sữa Bích Hằng, Số nhà 234 đường 

Hùng Vương

874 Nhà hàng Hải Lâm, số nhà 069 phố Xuân Viên, tổ 4
từ 12h - 13h30 ngày 

4/11/2021
Nhóm 1 Nhà hàng Hải Lâm, số nhà 069 phố Xuân Viên, tổ 4

875 Khách sạn Amazing, phố Đồng Lợi, 14h30 ngày 4/11 12h ngày 5/11 Nhóm 1 Khách sạn Amazing, phố Đồng Lợi,

876 Nhà hàng Thắng Cố A Quỳnh, số nhà 015 đường Thạch Sơn, tổ 3 18h đến 21h ngày 4/11 Nhóm 1
Nhà hàng Thắng Cố A Quỳnh, số nhà 015 đường 

Thạch Sơn, tổ 3

877 Nhà hàng Quang Dũng, số nhà 065 phố Xuân Viên, tổ 4
khoảng 12h đến 16h 

ngày 5/11
Nhóm 1

Nhà hàng Quang Dũng, số nhà 065 phố Xuân Viên, 

tổ 4

878 Cầu Mây Khách sạn Pao's, tổ 1
khoảng 16h ngày 5/11 

đến 9h ngày 6/11
Nhóm 1 Khách sạn Pao's, tổ 1

879 Hoàng Liên Khu du lịch bản Cát Cát
khoảng 9h đến 12h 

ngày 5/11
Nhóm 1 Khu du lịch bản Cát Cát

880 Quán bún phở Nhạc Sơn, số nhà 384 đường Nhạc Sơn, tổ 7 6h-7h ngày 31/10 Nhóm 2
Quán bún phở Nhạc Sơn, số nhà 384 đường Nhạc 

Sơn, tổ 7

881 Chợ Cốc Lếu
10h-12h ngày 

31/10/2021
Nhóm 2 Chợ Cốc Lếu

882 Phường Kim Tân Quán cơm Hương Núi, SN 508 đường Hàm Nghi Tổ 2
11h-11h30 ngày 

31/10/2021
Nhóm 2

Quán cơm Hương Núi, SN 508 đường Hàm Nghi Tổ 

2

883 Phường Duyên Hải Quán bún chả  Đức Thái Cầu Sập tổ 6 6h-7h ngày 31/10/2021 Nhóm 2 Quán bún chả  Đức Thái Cầu Sập tổ 6

Quản Bạ

Sùng Thái

Ngọc Long

LÀO CAI

HÀ GIANG

Thị xã Sapa

Bắc Quang

Yên Minh

TP Lào Cai

Bát Xát

Phường Cốc Lếu

TT Bát Xát

phường Sa Pa

Đồng Văn Sà Phìn



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

884 Ba Bể Cao Thượng Khuổi Tăng 1/11/2021 3/11/2021 Nhóm 1 Khuổi Tăng

885 Huyện Chợ Mới Nông Hạ Trạm Y tế xã Nông Hạ
15h00-16h00 ngày 

13/11/2021
Nhóm 1 Trạm Y tế xã Nông Hạ

886 Quán ông Vương, thôn Bản Mạn 6h00 ngày 09/11/2021 Nhóm 1 Quán ông Vương, thôn Bản Mạn

887 Thôn Khuối Mạn 7/11/2021 10/11/2021 Nhóm 1 Thôn Khuối Mạn

888 TP Bắc Kạn Nông Thượng Trạm Y tế Nông Thượng
22h00 ngày 

21/10/2021
16h15 ngày 23/10/2021 Nhóm 2 Trạm Y tế Nông Thượng

889 TT Quán Lào Siêu thị The City 16h00 ngày 6/11/2021 Nhóm 1 Siêu thị The City 

890 10/11/2021
11 ca bệnh cộng đồng trong 

ngày
Nhóm 1 Xã Cẩm Vân

891 Phong toả 14 hộ dân gồm 37 nhân khẩu tại ngõ Trung, thôn Duyên Hy 10/11/2021 Nhóm 1
Phong toả 14 hộ dân gồm 37 nhân khẩu tại ngõ 

Trung, thôn Duyên Hy

892 Định Trường Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành 6/11/2021 8/11/2021
BN nam, SN 1958 trú tại xã 

Cẩm Vân, huyện Cẩm Thuỷ
Nhóm 1 Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

893 Huyện Ngọc Lặc Xã Thuý Sơn Thôn Cao Sơn 2/11/2021 15/11/2021 Nhóm 1 Thôn Cao Sơn

894 Cẩm Thuỷ Xã Cẩm Vân 28/10/2021 10/11/2021

6 ca cộng đồng trong ngày là 

BN đang điều trị tại BV Trí 

Đức Thành

Nhóm 1 Xã Cẩm Vân

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc

(Phong tỏa tạm thời từ 6h ngày 16/11/2021)
16/11/2021 Nhóm 1

Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc

(Phong tỏa tạm thời từ 6h ngày 16/11/2021)

896 Xã Ninh Khang 28/10/2021 10/11/2021
1 ca cộng đồng là BN đang 

điều trị tại BV Trí Đức Thành
Nhóm 1 Xã Ninh Khang

897 Hậu Lộc Xã Liên Mộc Thôn 1 22/10/2021 5 ca bệnh trong gia đình Nhóm 2 Thôn 1 xã Liên Mộc

898 Xã Đông Vinh Thôn Tam Thọ 21/10/2021 27/10/2021 Ca bệnh sinh năm 1996 Nhóm 2 Thôn Tam Thọ

899 nhà phân phối Khắc Thịnh ở số 2 đường Trần Hưng Đạo 30/10/2021 1/11/2021 Nhóm 2
nhà phân phối Khắc Thịnh ở số 2 đường Trần Hưng 

Đạo

900 kho hàng anh Thành tại địa chỉ 290 – Trần Hưng Đạo 1/11/2021 Nhóm 2 kho hàng anh Thành tại địa chỉ 290 – Trần Hưng Đạo

901 Quảng Thịnh Quán bánh mỳ đối diện chợ Voi 2/11/2021 Nhóm 2 Quán bánh mỳ đối diện chợ Voi

902 Đông Lĩnh Phố Quyết 31/10/2021 3 ca bệnh cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Phố Quyết

903 Lam Sơn Nhà xe Kim Tuấn, phố Lê Thị Hoa 24/10/2021 6/10/2021 Ca bệnh nam, Sn 1976 Nhóm 1 Nhà xe Kim Tuấn, phố Lê Thị Hoa

904 dây chuyền may A2 Công ty Giày Rollsport 31/10/2021 12/11/2021 Nhóm 1 dây chuyền may A2 Công ty Giày Rollsport

905 11/387 Lý Nhân Tông, Phố Lợi 1 24/10/2021 6/11/2021 Ca bệnh nam, Sn 1976 Nhóm 1 11/387 Lý Nhân Tông, Phố Lợi 1

906 Cụm dân cư đường Lý Nhân Tông ( tạm phong toả từ 6/11/2021) 6/11/2021 Ca bệnh cộng đồng trong ngày Nhóm 1
Cụm dân cư đường Lý Nhân Tông ( tạm phong toả từ 

6/11/2021)

907 Đông Hương 242 phố Nguyễn Tĩnh 3/11/2021 Nhóm 1 242 phố Nguyễn Tĩnh

908 Khu vực dân cư khu phố 1 20/10/2021 Nhóm 2 Khu vực dân cư khu phố 1 

909

Quán ăn sáng quán gần Công an huyện Hà Trung (từ Bỉm Sơn đi vào qua cổng 

Công an huyện Hà Trung khoảng 100-200m ở phía đường đối diện - không nhớ tên 

quán)

7h45 đến 8h15 ngày 

31/10/2021
Nhóm 2

Quán ăn sáng quán gần Công an huyện Hà Trung (từ 

Bỉm Sơn đi vào qua cổng Công an huyện Hà Trung 

khoảng 100-200m ở phía đường đối diện - không nhớ 

tên quán)

910 Yên Dương Thôn Cao Lũng 28/10/2021 Nhóm 2 Thôn Cao Lũng

911 Hà Bình 24/10/2021 3 ca Nhóm 2 Hà Bình

912 Yến Sơn 24/10/2021 1 ca Nhóm 2 Yến Sơn

913 Hà Ngọc 27/10/2021 6 ca bệnh Nhóm 2 Hà Ngọc

914 Nông Cống Yên Mỹ Thôn Trung Phú 3/11/2021 Nhóm 1 Thôn Trung Phú

915 Thạch Thành TT Vân Du khu phố Phố Cát 7/11/2021 Nhóm 1 khu phố Phố Cát

916 Thôn Đạt Tài 1 30/10/2021 12/11/2021 Nhóm 1 Thôn Đạt Tài 1

917 chợ Trễ 7/11/2021 10/11/2021 Nhóm 1 chợ Trễ

Vĩnh Lộc

THANH HOÁ

Yên Định Định Hưng

TP Thanh Hoá

Nam Ngạn

BẮC KẠN

Hoằng Hóa

Đông Thọ

Hoằng Hà

Hà Trung

Pác Nặm Bằng Thành



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

918 chợ Chùa 17h00 ngày 07/11/2021 Nhóm 1 chợ Chùa

919 đám ma ở thôn Trù Ninh 8/11/2021 Nhóm 1 đám ma ở thôn Trù Ninh

920 TT Bút Sơn nhà bà Lê Thị Khánh, sinh năm 1962 ở Phố Đạo Sơn 7/11/2021 Nhóm 1 nhà bà Lê Thị Khánh, sinh năm 1962 ở Phố Đạo Sơn

921 Hoằng Yến Thôn Khang Đoài 3/11/2021 Nhóm 1 Thôn Khang Đoài

922 Nghi Sơn Hải Hoà Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn 31/10/2021 2/11/2021 Nhóm 2 Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn

923 TT Đông Phong Chợ TT Đông Phong 15h ngày 30/10/2021 Nhóm 1 Chợ TT Đông Phong

924 Quảng Phong Bệnh viện Huyện Quảng Xương Chỉ ngày 3/11/2021 Nhóm 1 Bệnh viện Huyện Quảng Xương

925 Quảng Thái 27/10/2021 1 ca Nhóm 2 Quảng Thái

926 Quảng Nham 27/10/2021 4 ca Nhóm 2 Quảng Nham

927 Thuận Minh 29/10/2021 1 ca Nhóm 2 Thuận Minh

928 Xuân Lai Thôn 4 24/10/2021 2 ca Nhóm 2 Thôn 4, Xuân Lai

929 Cây xăng cổng 1 nhà máy xi măng Bỉm Sơn
7h15 đến 7h45

ngày 30/10/2021
Nhóm 2 Cây xăng cổng 1 nhà máy xi măng Bỉm Sơn

930 khu phố 6 19/10/2021 1/11/2021 Nhóm 2 khu phố 6

931 Trạm y tế phường Lam Sơn 28/10/2021 Nhóm 2 Trạm y tế phường Lam Sơn

932 SN 08, tổ 8A, khu phố 6, phường Lam Sơn 1/11/2021 4 ca Nhóm 2 SN 08, tổ 8A, khu phố 6, phường Lam Sơn

933 Ba Đình Phòng khám Hồng Phát 1/11/2021 Nhóm 2 Phòng khám Hồng Phát

934 Quỳnh Châu Xã Châu Bình Bản Quỳnh 1 24/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1 Bản Quỳnh

935 Quỳnh Bảng Học Văn 1/11/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Học Văn

936 Xã Quỳnh Diễn Xóm 4 31/10/2021 2 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2

937 Quỳnh Tân Xóm 3 31/10/2021 3/11/2021 N.V.S, nam, 1990 Nhóm 1 Xóm 3 Quỳnh Tân

938 Xóm Quyết Thắng 8/11/2021 11/11/2021 Nhóm 1 Xóm Quyết Thắng

939  Xóm Tiền Phong 4/11/2021 7/11/2021 Nhóm 1  Xóm Tiền Phong

940 Thị trấn Quán Hành Thôn Kim Liên 1/11/2021 3/11/2021 H.K.O sn 2018 Nhóm 1 Thị trấn Quán Hành (Mức độ dịch cấp 4)

941 Xã Nghi Hoa 6/11/2021 Nhóm 1 Xã Nghi Hoa (Mức độ dịch cấp 4)

942 Xóm 10 8/11/2021 11/11/2021 Nhóm 1 Xóm 10

943 Xóm 3 19/10/2021 22/10/2021 BN V. T. Q. N, nữ, sinh 2017 Nhóm 2 Xóm 3

944 Xã Nghi Thạch 22/10/2021 Ca bệnh N.T.B, N.T.C, P.T.H Nhóm 2 Xã Nghi Thạch

945 Hưng Lĩnh Xóm 6 8/11/2021 H.V.H, nam, 1967 Nhóm 1 Xóm 6 Hưng Lĩnh

946 Long Xá Xóm Yên Thọ 22/10/2021 4/11/2021 Nhóm 1 Xóm Yên Thọ

947 Nghĩa Đàn Nghĩa An Xóm Nho Hạp 10/11/2021 Nhóm 1 Xóm Nho Hạp

948 Sân bóng chuyền UBND xa Tam Hợp 4/11/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Sân bóng chuyền UBND xa Tam Hợp

949 Quán ăn sáng bún chả Thùy Trang xóm Hợp Tâm 8h-8h30 7/11/2021 Nhóm 1 Quán ăn sáng bún chả Thùy Trang xóm Hợp Tâm

950 Quán cà phế Thái Hương, xóm Dinh 8h-10h 7/11/2021 Nhóm 1 Quán cà phế Thái Hương, xóm Dinh

951 Hồ câu cá xóm Dinh 10h-16h 05/11/2021 10h-16h 07/11/2021 Nhóm 1 Hồ câu cá xóm Dinh

952 Quán bún huế Quỳnh Tú, Dinh Thượng 7h30-8h 8/11/2021 Nhóm 1 Quán bún huế Quỳnh Tú, Dinh Thượng

953 Quán ăn tối Minh Sinh xóm Đoàn Kết 22h30-23h 7/11/2021 Nhóm 1 Quán ăn tối Minh Sinh xóm Đoàn Kết

954 Trường mầm non xã Minh Hợp 14-14h20 4/11/2021 Nhóm 1 Trường mầm non xã Minh Hợp

955 Quán phở Văn Bình xóm Minh Xuân 7h30-8h15 4/11/2021 Nhóm 1 Quán phở Văn Bình xóm Minh Xuân

956 Nam Đàn TT Nam Đàn

Trung tâm sát hạch xe cơ giới đường bộ Nghệ An

- Quán Cà phê của trung tâm

-Bàn chờ kí giấy sau khi thi

7h đến 11h ngày 

4/11/2021
Nhóm 1

Trung tâm sát hạch xe cơ giới đường bộ Nghệ An

- Quán Cà phê của trung tâm

-Bàn chờ kí giấy sau khi thi

957 Nghi Liên
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

(Trung tâm xạ trị và y học hạt nhân)
18/10/2021 13/11/2021 Nhóm 1

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

(Trung tâm xạ trị và y học hạt nhân)

THANH HOÁ

Hoằng Hóa

Lam Sơn

Nghi Trung

Nghi Diên

Hoằng Đạt

NGHỆ AN

Quỳnh Lưu

Hưng Nguyên

Quỳ Hợp

Nghi Lộc

Minh Hợp

Tam Hợp

Nghĩa Xuân

Thọ Xuân

Thành phố Vinh

Quảng Xương



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

958 Trạm Y tế Phường Quán Bàu Chỉ ngày 9/11/2021 Nhóm 1 Trạm Y tế Phường Quán Bàu

959 Quán rửa xe Ngọc Bảo số 52 đường Phạm Huy 3/11/2021 7/11/2021 Nhóm 1 Quán rửa xe Ngọc Bảo số 52 đường Phạm Huy

960 Sảnh bên đường chung cư Arita, 35 Phan bội Châu 9h30 31/10/2021 Nhóm 2 Sảnh bên đường chung cư Arita, 35 Phan bội Châu

961 Khối 2 7/11/2021 9/11/2021 B.T.N nữ 1980 Nhóm 1 Khối 2 Quán Bàu

962 Ngân hàng Sacombank số 27 đường Quang Trung
14h-14h30 ngày 

4/11/2021
Nhóm 1 Ngân hàng Sacombank số 27 đường Quang Trung

963 Phòng vé nhà xe An Phú Quý, số 105 đường Lý Thường Kiệt 17h 5/11/2021 Nhóm 1
Phòng vé nhà xe An Phú Quý, số 105 đường Lý 

Thường Kiệt

964 Phòng tiêm chủng vacxin Safro số 140 đường Lê Hồng Phong 13h30-14h10 8/11/2021 Nhóm 1
Phòng tiêm chủng vacxin Safro số 140 đường Lê 

Hồng Phong

965 Góc đường Trường Chinh gần Vpbank 9h30 31/10/2021 Nhóm 2 Góc đường Trường Chinh gần Vpbank

966 Khối 10 28/10/2021 10/11/2021
L.T.B.H, 1983, T.H.T nam 

1980
Nhóm 1 Khối 10 phường Lê Lợi

967 Cửa hàng phụ tùng xe máy Hồng Vân, 102 đường Lý Thường Kiệt 9h45-10h30 7/11/2021 Nhóm 1
Cửa hàng phụ tùng xe máy Hồng Vân, 102 đường Lý 

Thường Kiệt

968 Quán cà phế số 38 đường Lý Thường Kiệt 7h-10h 29/10/2021 7h-10h 9/11/2021 Nhóm 1 Quán cà phế số 38 đường Lý Thường Kiệt

969 Khối 9 22/10/2021 4/11/2021 Nhóm 1 Khối 9

970 Nghi Phú
8 khoa gồm phục hồi chức năng, thần kinh, nội tiết, cơ xương khớp, ngoại tim mạch 

lồng ngực, trung tâm đột quỵ,... tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
21/10/2021 5/11/2021 2 F0 là bệnh nhân đến khám Nhóm 1

8 khoa gồm phục hồi chức năng, thần kinh, nội tiết, 

cơ xương khớp, ngoại tim mạch lồng ngực, trung tâm 

đột quỵ, Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân... tại 

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

971 Khối 12 8/10/2021 21/10/2021 Nhóm 2 Khối 12 Trung Đô

972 Khối Phượng Hoàng 20/10/2021 Nhóm 2 Khối Phượng Hoàng 

973 Bệnh viện HNĐK Nghệ An 4/11/2021 Nhóm 1 Bệnh viện HNĐK Nghệ An 

974 Chung cư Mường Thanh Cửa Đông 8/10/2021 22/10/2021 Nhóm 2 Chung cư Mường Thanh Cửa Đông

975 Khối Trung Hưng 20/10/2021 22/10/2021 Nhóm 2 Khối Trung Hưng

976 Hưng Lộc Xóm Mẫu Đơn 26/10/2021
L.T.T, nữ, sinh 1952

N.B.M, nam, sinh 2013
Nhóm 2 Xóm Mẫu Đơn

977 Hưng Bình Khối Bình Yên 17/10/2021 20/10/2021 Nhóm 2 Khối Bình Yên

978 Hồng Sơn
Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh

178 Trần Phú- Khối 10
20/10/2021 Nhóm 2

Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh

178 Trần Phú- Khối 10

(chỉ ngày 20/10/2021)

979 Số nhà 83 đường Nguyễn Năng Tuệ -  khối Yên Sơn 1/11/2021 11/11/2021 Nhóm 1 Số nhà 83 đường Nguyễn Năng Tuệ -  khối Yên Sơn

980 Khối trung Hòa 25/10/2021
L.T.N.H, nữ, sinh 1978.

Nhóm 2 Khối trung Hòa

981 khối Yên Hòa 8/10/2021 22/10/2021
P. V. K, nam, sinh 1956, P.T.L 

1988, V.Đ.T 2015)
Nhóm 2 khối Yên Hòa

982 Xưởng may Vinh Tân 20/10/2021 Nhóm 2 Xưởng mau Vinh Tân

983 Khối Tân Phú 20/10/2021 Nhóm 2 Khối Tân Phú

984 Bến Thuỷ Khối 14 20/10/2021 Nhóm 2

985 Xã Kỳ Hoà Thôn Hoa Đông 23/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 Thôn Hoa Đông

986 Thôn 5 7/11/2021 Nhóm 1 Thôn 5
Kỳ Thư

Hưng Dũng

Trung Đô

Vinh Tân

Quán Bàu

Lê Lợi

NGHỆ AN

HÀ TĨNH

Thị xã Kỳ Anh

Thành phố Vinh

Quang Trung 

phường Hà Huy Tập



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

987 thôn Trường Thanh 5/11/2021 Nhóm 1 thôn Trường Thanh

988 Ký Lợi thôn Hải Thanh 11/11/2021 Nhóm 1 thôn Hải Thanh

989 Kỳ Lâm Trường THPT Lâm Hợp 25/10/2021 7/11/2021 Nhóm 1 Trường THPT Lâm Hợp

990 thôn Xuân Hà 6/11/2021 Nhóm 1 thôn Xuân Hà

991 thôn Minh Châu 6/11/2021 Nhóm 1 thôn Minh Châu

992 Trường Mầm non xã Kỳ Thượng 2 31/10/2021 7/11/2021 Nhóm 1 Trường Mầm non xã Kỳ Thượng 2

993  thôn Phúc Môn 7/11/2021 Nhóm 1  thôn Phúc Môn

994 quán Karaoke Hai Thủy, thuộc TDP 3 8/11/2021 Nhóm 1 quán Karaoke Hai Thủy, thuộc TDP 3

995 TDP Hưng Bình 23/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 TDP Hưng Bình

996 Nhà 281 đường Lê Đại Hành, Tiểu khu 10 TDP Hưng Lợi 23/10/2021 5/11/2021 N.V.D.1985 Nhóm 1
Nhà 281 đường Lê Đại Hành, Tiểu khu 10 TDP 

Hưng Lợi

997 Xã Kỳ Châu Thôn Bắc Châu 5/12/2021 Nhóm 1 Thôn Bắc Châu

998 Phường Kỳ Trinh TDP Tây Trinh 23/10/2021 5/11/2021 Nhóm 1 TDP Tây Trinh

999 Can Lộc Xuân Lộc 13/11/2021 10 F0 cộng đồng Nhóm 1 Xuân Lộc

1000 Nghi Xuân Xuân An quán karaoke An Hồng 9/11/2021 12/11/2021 Nhóm 1 quán karaoke An Hồng

1001 Phường Thạch Linh Khối phố Hoà Linh 6/11/2021 Nhóm 1 Khối phố Hoà Linh

1002 Đường Hải Thượng Lãn Ông 23/10/2021 6/11/2021 F1 của 948327 Nhóm 1 Đường Hải Thượng Lãn Ông

1003 Nguyễn Du Tổ 4 (khu nhà liền kề phường Lê Ninh) 23/10/2021 6/11/2021 Nhóm 1 Tổ 4 (khu nhà liền kề phường Lê Ninh) 

1004 Bắc Hà Số 12 ngõ 5 đường Phan Đình Phùng 23/10/2021 6/11/2021 P.T.Q, 2015 Nhóm 1 Số 12 ngõ 5 đường Phan Đình Phùng

1005 Đại Nài Đại học Hà Tĩnh 4/11/2021 Nhóm 1 Đại học Hà Tĩnh

1006 Hà Huy Tập Rạp chiếu phim Vincom Hà Tĩnh 8h30 đến 11h 1/11/2021 Nhóm 2 Rạp chiếu phim Vincom Hà Tĩnh

1007 Số 20, đường Nguyễn Hằng Chi, TP Hà Tĩnh  20/10/2021 4/11/2021 Nhóm 1 Số 20, đường Nguyễn Hằng Chi, TP Hà Tĩnh

1008 phòng tập Gym Grin (gần đường Hồ Phi Chấn, TP Hà Tĩnh) 7h-8h 20/10/2021 4/11/2021 Nhóm 1
phòng tập Gym Grin (gần đường Hồ Phi Chấn, TP 

Hà Tĩnh)

1009
quầy thuốc tây Thành Sen đối diện quán Karaoke Ruby - đường Hàm Nghi TP Hà 

Tĩnh
3/11/2021 Nhóm 1

quầy thuốc tây Thành Sen đối diện quán Karaoke 

Ruby - đường Hàm Nghi TP Hà Tĩnh

1010 quán Bún bò Huế, đường Hồng Liên 6, khu Vincom 10h 4/11/2021 Nhóm 1 quán Bún bò Huế, đường Hồng Liên 6, khu Vincom

1011 Quán Boon BBQ tại Khu liền kề 5-6, Khu đô thị Vinhomes 4/11/2021 Nhóm 1
Quán Boon BBQ tại Khu liền kề 5-6, Khu đô thị 

Vinhomes

1012 Huyện Bố Trạch Xã Hưng Trạch Thôn Thanh Hưng 2 31/10/2021 Nhóm 2 Thôn Thanh Hưng 2

1013 Huyện Nam Trà My Xã Trà Mai 31/10/2021 1 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 2 Xã Trà Mai

1014 Thượng Giang 13/11/2021 Nhóm 1 Thượng Giang

1015 Tiệm tóc Toto Nghĩa 10/11/2021 Nhóm 1 Tiệm tóc Toto Nghĩa

1016 Xuân Thủy Quán Muối Ớt 10/11/2021 Nhóm 1 Quán Muối Ớt

1017 Hồng Thủy Trạm y tế xã 10/11/2021 Nhóm 1 Trạm y tế xã Lệ Thủy

1018 Khác Sạn Kagyna 124 Lê Lợi 9/11/2021 Nhóm 1 Khác Sạn Kagyna 124 Lê Lợi

1019 Quán Kiều Trinh đường 36m 9/11/2021 Nhóm 1 Quán Kiều Trinh đường 36m

1020 Quán Bar Kyoto 9/11/2021 Nhóm 1 Quán Bar Kyoto

1021 Thị trấn Đồng Lê Tiểu khu 1 1/11/2021 14/11/2021 Nhóm 1 Tiểu khu 1

1022 Trường Tiểu học Sơn Hóa 2/11/2021 Nhóm 2 Trường Tiểu học Sơn Hóa

1023 thôn Tân Sơn 2/11/2021 1 ca + 4 ca Nhóm 2 thôn Tân Sơn

Kỳ Thư

Kỳ Thượng

Lâm Hợp

Sơn Hóa

QUẢNG BÌNH

HÀ TĨNH

Tp Hà Tĩnh

Đồng Hới

Lệ Thủy

Tuyên Hóa

Hà Huy Tập

Phường Hung Trí

Thị xã Kỳ Anh

Kiến Giang

Trần Phú



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

1024 Minh Hóa TT Quy Đạt Tổ dân phố 5 21/10/2021 Nhóm 2 Tổ dân phố 5

1025 Khu vực Cồn Hến 22/10/2021 5/11/2021

 chùm nghi nhiễm Covid-19 có 

tới 7/8 người trong một gia 

đình

Nhóm 1 Khu vực Cồn Hến

1026 Chợ Vỹ Dạ 22/10/2021 5/11/2021

 chùm nghi nhiễm Covid-19 có 

tới 7/8 người trong một gia 

đình

Nhóm 1 Chợ Vỹ Dạ

1027 An Cựu 12/11/2021 Nhóm 1 An Cựu

1028 An Hoà 12/11/2021 Nhóm 1 An Hoà

1029 Viĩnh Ninh BV T.Ư Huế 21/10/2021 4/11/2021
L.T.N (40 tuổi) và em trai  

L.B.H.
Nhóm 1 BV T.Ư Huế trong ngày 4/11/2021

1030 Hương Thuỷ Thuỷ Châu Thuỷ Phương 12/11/2021 Nhóm 1 Thuỷ Phương

1031 Phú Vang Phú Gia Phú Châu 12/11/2021 Nhóm 1 Phú Châu

1032 Quận Cẩm Lệ Phường Hoà Phát 10/11/2021 1 ca cộng đồng Nhóm 1 Phường Hoà Phát

1033 Phường Hoà Khánh Nam 10/11/2021 2 ca cộng đồng Nhóm 1 Phường Hoà Khánh Nam

Hòa Minh Căng tin An Thạch, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
11h43-12h15 

11/11/2021
Nhóm 1

Căng tin An Thạch, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 

(chỉ 11h43-12h15 ngày 11/11/2021)

1035 Phường Khánh Bắc Tổ 41 10/11/2021 1 ca bệnh cộng đồng Nhóm 1 Tổ 41 Phường Hoà Khánh Bắc

1036 Huyện Hoà Vang Xã Hoà Phước Thôn Quá Giáng 2 24/10/2021 6/11/2021 Đ.T.Đ, 1997 Nhóm 1 Thôn Quá Giáng 2

1037 Phường Nam Dương

Tại số nhà K128/37 Nguyễn Văn Linh đến K128/49 Nguyễn Văn Linh thuộc tổ dân 

phố số 18 gồm 06 hộ và 19 nhân khẩu, và từ số nhà K128/22 Nguyễn Văn Linh đến 

K128/36 Nguyễn Văn Linh thuộc tổ dân phố số 19 gồm 04 hộ và 11 nhân khẩu. 

4/11/2021 Nhóm 1

Tại số nhà K128/37 Nguyễn Văn Linh đến K128/49 

Nguyễn Văn Linh thuộc tổ dân phố số 18, và từ số 

nhà K128/22 Nguyễn Văn Linh đến K128/36 Nguyễn 

Văn Linh thuộc tổ dân phố số 19 

1038 Hải Châu 1 110 Nguyễn Chí Thanh 4/11/2021 Nhóm 1 110 Nguyễn Chí Thanh

1039 hòa thuận tây
Từ số nhà 173 đến số nhà 179 Nguyễn Hữu Thọ thuộc 01 phần Tổ dân phố 46 với 

04 hộ và 10 nhân khẩu.
10/11/2021 Nhóm 1

Từ số nhà 173 đến số nhà 179 Nguyễn Hữu Thọ 

thuộc 01 phần Tổ dân phố 46 với 04 hộ và 10 nhân 

khẩu.

1040 Trung tâm Y tế quận Hải Châu chỉ ngày 5/11/2021 Nhóm 1 Trung tâm Y tế quận Hải Châu (chỉ ngày 5/11/2021)

1041 Thanh Khê Đông 25 Đặng Đình Vân 10/11/2021 Nhóm 1 25 Đặng Đình Vân

1042
Phường Vĩnh Trung

325/54/128 Hùng Vương 10/11/2021 Nhóm 1 325/54/128 Hùng Vương

1043 51 Nguyễn Trung Trực 5/11/2021 Nhóm 1 51 Nguyễn Trung Trực

1044 18 Nại Tú 3 5/11/2021 Nhóm 1 18 Nại Tú 3

1045 số 08 Nại Nghĩa 6 5/11/2021 Nhóm 1 số 08 Nại Nghĩa 6

Nại Hiên Đông

Q.Sơn Trà

Hải Châu

Phường Vỹ Dạ

TP. Huế

QUẢNG BÌNH

ĐÀ NẴNG

Quận Bắc Liên Chiểu

THỪA THIÊN - HUẾ

Thanh Khê



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

1046 22 Dương Lâm 6/11/2021 Nhóm 1 22 Dương Lâm

1047 81 Nại Tú 1 7/11/2021 Nhóm 1 81 Nại Tú 1

1048 81 Nại Tú 1 8/11/2021 Nhóm 1 81 Nại Tú 1

1049 Tổ 33 10/11/2021 Nhóm 1 Tổ 33

1050 Đường Đỗ Anh Hàn 23/10/2021 6/11/2021 V.T.K.L Nhóm 1 Đường Đỗ Anh Hàn

1051 P.Thọ Quang cảng cá Thọ Quang 21/10/2021 4/11/2021
bà M.T.D (46 tuổi) và bệnh 

nhân N.T.T.H (50 tuổi)
Nhóm 1 cảng cá Thọ Quang

1052 Huyện Ea H'leo Thị trấn Ea Đrăng và xã Dlie Yang 6/11/2021 2 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 1 Thị trấn Ea Đrăng và xã Dlie Yang

1053 Huyện Krông Bông Xã Yang Reh 11/10/2021 Nhóm 1 Xã Yang Reh

1054 Huyện M' gar Thị Trấn Ea Pốk và xã Quảng Hiệp 10/11/2021 Nhóm 1 Thị Trấn Ea Pốk và xã Quảng Hiệp

1055 Huyện M'Đắk Xã Ea Trang và xã  Krông Jing 10/11/2021 Nhóm 1 Xã Ea Trang và xã  Krông Jing

1056 Thị xã Buôn Hồ Phường An Lạc, xã Ea Drông 6/11/2021 6 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 1 Phường An Lạc, xã Ea Drông

1057 Huyện Cư Kuin Xã Ea Tiêu 10/11/2021 1 Nhóm 1 Xã Ea Tiêu

1058 TP. Buôn Mê Thuật
Phường Ea Tam, Phường Tự An, 

xã Hoà Thuận
6/11/2021 5 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 1 Phường Ea Tam, Phường Tự An, xã Hoà Thuận

1059 Huyện Krông Năng Xã Ea Hồ 5/11/2021 Nhóm 1 Xã Ea Hồ

1060

Phường Ea Tam, Khánh Xuân, Tân 

Thành, Tân Lập, Thống Nhất, xã 

Cư Êbur, EaKao

10/11/2021 21 ca cộng đồng trong ngày Nhóm 1
Phường Ea Tam, Khánh Xuân, Tân Thành, Tân Lập, 

Thống Nhất, xã Cư Êbur, EaKao

1061
từ 0h đến 24h ngày 6/11, chính quyền phong toả tạm thời các phường: Ea Tam, Tân 

Tiến, Tự An, Tân Lợi, xã Cư Êburng
6/11/2021 Nhóm 1

các phường: Ea Tam, Tân Tiến, Tự An, Tân Lợi, xã 

Cư Êburng

1062
từ 0h đến 24h ngày 7/11, phong tỏa các phường: Tân Lợi, Tân Lập, Tân An, xã Hòa 

Thuận, xã Hòa Thắng
7/11/2021 Nhóm 1

các phường: Tân Lợi, Tân Lập, Tân An, xã Hòa 

Thuận, xã Hòa Thắng

1063
từ 0h đến 24h ngày 8/11, phong tỏa các phường: Thắng Lợi, Tân Hòa, Thành Nhất, 

Thành Công, Tân Thành, Thống Nhất và xã Ea Tu.
8/11/2021 Nhóm 1

các phường: Thắng Lợi, Tân Hòa, Thành Nhất, 

Thành Công, Tân Thành, Thống Nhất và xã Ea Tu.

Phương tiện công cộng Khởi hành Đến Số ghế Ghi chú Thời gian BN liên quan
Phân nhóm

Nhóm 1:<=14 ngày

Nhóm 2: >14-28 ngày

 

Xe khách Hải Âu Bến xe Nước Ngầm- HN Bến xe Thượng Lý -HP
9h30-11h30 

11/11/2021
Nhóm 1

Taxi
Bệnh viện Hữu Nghị Việt 

Tiệp 1

Nhà nghỉ Hoa Cau 130/292 Lạch 

Tray
11h 15/11/2021 Nhóm 1

1 Chuyến bay VJ131 Sân bay Nội Bài Sân bay Tân Sơn Nhất Số ghế 38D
Xuất phát 7h45 ngày 

09/11/2021
Nhóm 1

2 Xe buýt 70A Thị xã Sơn Tây Cầu Giấy- Hà Nội
16h00-18h00 các 

ngày từ 7-14/11/2021
Nhóm 1

3 Chuyến bay VJ648 Sân bay Tân Sơn Nhất Sân bay Nội Bài Số ghế 23E
18h10 ngày 

12/11/2021
Nhóm 1

4
xe Limosine của nhà xe 

Anh Huy Đất Cảng
Hải Phòng Hà Nội

10 giờ 30 ngày 

08/11/2021
Nhóm 1

Nại Hiên Đông

Q.Sơn Trà

Phường An Hải Bắc

Trong 3 ngày, 16 trên 21 xã, 

phường ở TP Buôn Ma Thuột bị 

phong toả để chính quyền lấy mẫu 

xét nghiệm, truy vết khi ca Covid-

19 cộng đồng tăng cao

ĐẮC LẮC

ĐÀ NẴNG

TP Buôn Mê Thuột



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

5 Chuyến bay số hiệu VJ772 Cam Ranh Hà Nội
14h45-17h00 ngày 

04/11/2021
Nhóm 1

6 Máy bay QH1442 Tân Sơn Nhất Đồng Hới 9/11/2021 Nhóm 1

7 Xe buyt số 22A 115 Trần Duy Hưng Phố Cửa Bắc

16h45- 17h45 từ 

ngày 1/11/2021-

6/11/2021 

Nhóm 1

8
Xe khách tuyến Bắc Kạn-

Cao Bằng
Bắc Kạn Cao Bằng 

11h00 ngày 

04/11/2021
Nhóm 1

9
Xe ô tô khách nhà xe 

Thành Luân
Cao Bằng Trùng Khánh 4/11/2021 Nhóm 1

10 Chuyến bay VJ240 TPHCM Thanh Hoá 27A 4/11/2021 Nhóm 1

11
Xe ô tô khách nhà xe Vĩnh 

Dung - BKS: 11F-000.15
Ngã ba Kim Anh - Hà Nội Cao Bằng 3-4/11/2021 Nhóm 1

12 Chuyến bay VJ162 TPHCM Hà Nội 8D 3/11/2021 Nhóm 1

13
xe khách của nhà xe Tiến 

Đạt 
Bắc Ninh Tuyên Quang

trên xe có hơn 10 

khách
Tối 31/10/2021 Nhóm 2

14
Xe khách Sơn Thu

BKS: 29B 156.19
Hà Nội Pác Nặm 1/11/2021 Nhóm 2

15 VN 7216 Tân Sơn Nhất Nội Bài 27/10/2021 Nhóm 2

16 VN 1184 Tân Sơn Nhất Cát Bi- Hải Phòng 31/10/2021 Nhóm 2

17 VN 1239 Hà Nội Phú Quốc 27/10/2021 Nhóm 2

18 VJ 456 Phú Quốc Hà Nội 28/10/2021 Nhóm 2

19 chuyến bay VJ628 Đồng Nai Hà Nội 30/10/2021 Nhóm 2

20 Tàu SE7 Hà Nội Bỉm Sơn- Thanh Hóa
6h đến 9h ngày 

28/10/2021
Nhóm 2

21
Chuyến bay QH 1540 

hãng Bamboo
TP HCM Cát Bi- Hải Phòng 28/10/2021 Nhóm 2

22 Tàu hoà SE8 TP HCM Thanh Hoá Toa 1 ghế 15
15h25 ngày 

29/10/2021
Nhóm 2

23
Xe buýt Kết Đoàn biển số 

15B 02223 
Sân bay Cát Bi- Hải Phòng Nam Định

19h45-22h ngày 

28/10/2021
Nhóm 2

24 Xe Taxi Ngã ba thị trấn Đông Hưng

Khu cách ly tâoh trung Xã 

Hồng Minh Huyện Hưng Hà- 

Tỉnh Thái Bình

20h30-23h ngày 

28/10
Nhóm 2

25 Chuyến bay VJ 272 TP HCM Cát Bi- Hải Phòng 27/10/2021 Nhóm 2

26 chuyến bay VN280 Đồng Nai Hà Nội số ghế 50K 25/10/2021
V.M.H, nam, sinh năm 

1976
Nhóm 2

27 Tàu SE8 Ga tài Biên Hòa Hà Nội 20h ngàu 26/10/2021 Nhóm 2

28 Chuyến bay VN260 TP HCM Hà Nội 31A 24/10/2021 Nhóm 2

29 Chuyến bay QH240 TP HCM Hà Nội 25/10/2021 Nhóm 2

30 Chuyến bay VJ 128 TP HCM Hà Nội 22/10/2021 Nhóm 2

31 Xe khách Hoàng Long Bến xe Miền Đông TP.HCM Bến xe Nước Ngầm TP Hà Nội

17h30 phút ngày 22-

10 đến 7h sáng 24-

10-2021

Nhóm 2

32
Chuyến bay Bamboo số 

hiệu QH240

16h10-17h50 ngày 

21/10/2021
Nhóm 2

33 Tàu SE8 toa 2 TP HCM Hà Nội số ghế 30 22/10/2021 N.T.B.T, nữ, sinh năm 1980 Nhóm 2

34
Chuyến bay Bamboo QH 

1540
TP HCM Sân bay Cát Bi, Hải Phòng  ghế 20 ngày 22/10/2021 BN889632-4 Nhóm 2



Từ ngày Đến ngày
BN liên quan

Phân nhóm
Tỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

Thời gian

TT Xã/Phường

36 Xe khách Vân Tuyến Bình Dương Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội
3h30 ngày 

20/10/2021
Nhóm 2

TIỂU BAN DỊCH TỄ & XLMTCÁC TỈNH KHÔNG CÓ TRONG BẢNG MỐC DT ĐỀ NGHỊ LIÊN LẠC SỐ HOTLINE  ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP: 087.958.2010


